
Phụ lục  3.1. Mẫu đề nghị giao rừng dùng cho tổ chức
(Ban hành kèm theo Nghị định số           /2018/NĐ-CP ngày      tháng      năm 2018 của Chính phủ)

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc


ĐỀ NGHỊ GIAO RỪNG


Kính gửi: .............................................................................................                                                                  

1. Tên tổ chức đề nghị giao rừng (Viết chữ in hoa) (1) 

.......................................................................................................................

2. Địa chỉ trụ sở chính...................................................................................

3. Địa chỉ liên hệ .................................. Điện thoại .....................................

4. Địa điểm khu rừng đề nghị giao (2): ........................................................

5. Diện tích đề nghị giao rừng (ha) ..............................................................

6. Để sử dụng vào mục đích (3): ..................................................................

7. Thời hạn sử dụng  (năm)..........................................................................

8. Phương thức nộp tiền sử dụng rừng nếu có: ............................................ 

9. Cam kết sử dụng rừng đúng mục đích, chấp hành đúng các quy định của pháp luật về lâm nghiệp

.................................................................................................................................

Các cam kết khác (nếu có) 

........................................................................................................................

                                                                       ........ngày        tháng        năm ..... 

                                                                                          Giám đốc

                                                                     (Ký và ghi rõ họ, tên chức danh và  đóng dấu)


1. Đối với tổ chức phải ghi rõ tên tổ chức, ngày thành lập, số và ngày, cơ quan ký quyết định thành lập hoặc giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh. 

2. Địa điểm khu rừng đề nghị giao ghi rõ tên xã (phường, thị trấn; huyện, quận, thị xã, thành phố thuộc tỉnh; tỉnh, thành phố trực thuộc trung ương) và tên tiểu khu, khoảnh, lô.

3. Mục đích để quản lý, bảo vệ, sản xuất kinh doanh lâm nghiệp, dịch vụ du lịch, nghiên cứu khoa học.   

Phụ lục 3.2: Mẫu Quyết định giao rừng dùng cho tổ chức

 (Ban hành kèm theo Nghị định số         /2018/NĐ-CP ngày     tháng     năm 2018 của Chính phủ)

	ỦY BAN NHÂN DÂN

..........

Số: ......../QĐ-UBND
	CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc


...............ngày ... tháng ... năm  


QUYẾT ĐỊNH 

VỀ VIỆC GIAO RỪNG

Căn cứ Luật Tổ chức Chính quyền địa phương ngày 19/6/2015;

Căn cứ Luật Lâm nghiệp ngày 15 tháng 11 năm 2017;

Căn cứ vào Nghị định số …./2018/NĐ-CP ngày … tháng …năm 2018 của Chính phủ quy định chi tiết một số điều của Luật Lâm nghiệp;

Xét đề nghị của Giám đốc Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn tại Công văn số        /SNN-…  ngày ... tháng ... năm .....

QUYẾT ĐỊNH


Điều 1: Giao cho.................................................................................... 

ha rừng, tại .................................................... là rừng  .......................(đặc dụng, phòng hộ, sản xuất) để sử dụng vào mục đích.....................................................


Thời hạn sử dụng rừng là ..... năm, kể từ ngày .... tháng ... năm .... đến ngày .... tháng ... năm  ....


Đặc điểm khu rừng ghi trong biểu thống kê và bản đồ kèm theo Quyết định này.


Những hạn chế về quyền sử dụng rừng (nếu có)........................................


Người được giao rừng có trách nhiệm thực hiện việc quản lý, bảo vệ, phát triển và sử dụng diện tích rừng được giao đúng mục đích theo các quy định của Luật Lâm nghiệp.


Điều 2: Căn cứ vào Điều 1 của Quyết định này, Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn chịu trách nhiệm tổ chức thực hiện các nội dung công việc sau đây:


1. Thông báo cho người được giao rừng có trách nhiệm thực hiện các quy định về quản lý rừng của Nhà nước, nộp phí, lệ phí theo quy định của pháp luật.


2. Trao quyết định giao rừng cho người được giao rừng sau khi đã hoàn thành nghĩa vụ tài chính theo quy định.


3. Chỉ đạo Phòng ......................., UBND xã ..................... và người được giao rừng xác định cụ thể mốc giới và bàn giao rừng trên thực địa.


4. Chỉ đạo cơ quan, đơn vị trực thuộc chỉnh lý hồ sơ quản lý rừng.


Điều 3: Chánh Văn phòng UBND tỉnh (thành phố trực thuộc Trung ương), Giám đốc Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn và người được giao rừng có tên tại Điều 1 chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này.

	Nơi nhận
	TM. ỦY BAN NHÂN DÂN

Chủ tịch

(Ký tên và đóng dấu)


Phụ lục 3.3: Mẫu Biên bản bàn giao rừng dùng cho tổ chức

(Ban hành kèm theo Nghị định số         /2018/NĐ-CP ngày     tháng     năm 2018 của Chính phủ)

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

BIÊN BẢN BÀN GIAO RỪNG


Căn cứ Quyết định   (1).............................................................................


Hôm nay, ngày  ... tháng ... năm ...............................................................


Tại (2) ......................................................................................................


Chúng tôi gồm có:


I. Bên bàn giao rừng


Do ông/bà ................................................... làm đại diện (3)


II. Bên nhận rừng


Do ông/bà ..................................................... làm đại diện (4).


III. Người làm chứng có các ông, bà


- Ông, bà (5) .................................................................................................


- Ông, bà .......................................................................................................


- Ông, bà .......................................................................................................


Đã cùng nhau xác định ranh giới; thống nhất về nhận xét, đánh giá hiện trạng khu rừng và bàn giao cho ............................. (có biểu thống kê và bản đồ kèm theo)


Những nhận xét khác (nếu có): ..............................................................


Biên bản đã được đọc để các thành viên tham dự cùng nghe và nhất trí ký tên. Biên bản được lập thành bốn bản, chủ rừng giữ một bản, UBND xã giữ một bản, lưu 1 bản tại phòng chức năng về nông nghiệp và phát triển nông thôn và một bản lưu tại Sở nông nghiệp và Phát triển nông thôn.

	Chủ rừng

(ký, ghi rõ họ, tên)
	TM. Sở Nông nghiệp và PTNT

(ký, ghi rõ họ tên và đóng dấu)


	TM. UBND xã

(ký, ghi rõ họ tên và đóng dấu)

	Người chứng kiến

(ký, ghi rõ tên và chức danh)
	Người chứng kiến

(ký, ghi họ tên và chức danh)


	Người chứng kiến

(ký, ghi họ tên và chức danh)



1. Quyết định của UBND về việc giao rừng, cho thuê rừng, ghi rõ số, ngày, tháng, năm và trích yếu nội dung của quyết định

2. Ghi rõ tên xã, phường, thị trấn; huyện, quận, thị xã, thành phố thuộc tỉnh;

3. Bên bàn giao rừng ghi rõ họ, tên, chức vụ của người làm đại diện.

4. Bên nhận rừng nếu là tổ chức thì ghi họ, tên và chức danh của người đại diện.

5. Người chứng kiến ghi họ, tên và chức danh

Phụ lục 3.4: Mẫu đề nghị giao rừng dùng cho hộ gia đình, cá nhân, cộng đồng dân cư
(Ban hành kèm theo Nghị định số         /2018/NĐ-CP ngày     tháng     năm 2018 của Chính phủ)

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc


ĐỀ NGHỊ GIAO RỪNG

Kính gửi: ..................................................................................


Họ và tên người đề nghị giao rừng (Viết chữ in hoa) (1) ..........................

....................................... 
năm sinh.......................CMND:.........................
Ngày cấp.................... Nơi cấp..................................................................

Họ và tên vợ hoặc chồng (Viết chữ in hoa)................................................

Năm sinh.....................Số CMND:.....................Ngày cấp .......................

...................................Nơi cấp........................................................

2. Địa chỉ thường trú...............................................................................

3. Địa điểm khu rừng đề nghị giao (2)........................................................

4. Diện tích đề nghị giao rừng (ha) ............................................................

5. Để sử dụng vào mục đích (3)..................................................................

6. Cam kết sử dụng rừng đúng mục đích, chấp hành đúng các quy định của pháp luật về bảo vệ và phát triển rừng.

                                                                       ........ngày        tháng        năm ..... 

     






 Người đề nghị giao rừng

                                                                                (Ký và ghi rõ họ, tên) 

Xác nhận của UBND xã

1. Xác nhận về địa chỉ thường trú hộ gia đình, cá nhân........................................

2. Về nhu cầu và khả năng sử dụng rừng của người đề nghị giao rừng ..................................................................................................................

3. Về sự phù hợp với quy hoạch ...........................................................................

                                                                       ...... ngày ...  tháng ...  năm.....

                                                                          TM. Ủy ban nhân dân

                                                                                      Chủ tịch

                                                                            (Ký tên và đóng dấu)


1. Đối với hộ gia đình thì ghi cả hai vợ chồng cùng đề nghị giao rừng thì ghi họ, tên, số CMND và ngày, nơi cấp của vợ hoặc chồng

2. Địa điểm khu rừng đề nghị giao ghi rõ tên tiểu khu, khoảnh, xã, huyện, tỉnh, có thể ghi cả địa danh địa phương

3. Quản lý, bảo vệ ( phòng hộ) hoặc sản xuất (rừng sản xuất).

Phụ lục 3.5: Mẫu Kế hoạch sử dụng rừng dùng cho hộ gia đình, cá nhân

(Ban hành kèm theo Nghị định số         /2018/NĐ-CP ngày     tháng     năm 2018 của Chính phủ)

KẾ HOẠCH SỬ DỤNG RỪNG

I. ĐIỀU KIỆN TỰ NHIÊN VÀ MÔI TRƯỜNG

1. Vị trí khu rừng: Diện tích  ............ha, Thuộc khoảnh, ..............lô ..........

Các mặt tiếp giáp.........................................................................................;

Địa chỉ khu rừng: thuộc xã.................huyện.....................tỉnh....................;

2. Địa hình: Loại đất..................................độ dốc.......................................;

3. Khí hậu:...................................................................................................;

4. Tài nguyên rừng (nếu có): Loại rừng .....................................................;

II. TÌNH HÌNH QUẢN LÝ SỬ DỤNG RỪNG 

1. Diện tích đất chưa có rừng:..................................................................

2. Diện tích có rừng: Rừng tự nhiên............ha; Rừng trồng............ha

- Rừng tự nhiên

+ Trạng thái rừng....................loài cây chủ yếu........................................

+ Trữ lượng rừng..............................m3, tre, nứa.............................cây

- Rừng trồng

+ Tuổi rừng....................loài cây trồng ......................mật độ......................

+ Trữ lượng..............................................................................................

- Tình hình khai thác, tận thu các loại lâm sản, động, thực vật qua các năm..................................................................................................................

III. ĐỊNH HƯỚNG SỬ DỤNG RỪNG

1. Khái quát phương hướng, mục tiêu phát triển giai đoạn 5 năm tới 

- Kế hoạch trồng rừng đối với diện tích đất chưa có rừng: 

+ Loài cây trồng....................................................................................

+ Mật độ................................................................................................

+ ...........................................................................................................

- Kế hoạch chăm sóc, khoanh nuôi bảo vệ rừng:

+ ...........................................................................................................

+ ...........................................................................................................

- Kế hoạch, phương án phòng cháy, chữa cháy rừng, Phòng trừ sâu, bệnh hại rừng:.................................................................................................................

+ Xây dựng đường băng..........................................................................

+ Các thiết bị phòng cháy........................................................................

+ ...........................................................................................................

- Kế hoạch khai thác, tận thu sản phẩm

+ ...........................................................................................................

+ ...........................................................................................................

2. Khái quát phương hướng, mục tiêu phát triển các giai đoạn tiếp theo

- Kế hoạch trồng rừng đối với diện tích đất chưa có rừng: 

+ Loài cây trồng........................................................................................

+ Mật độ.................................................................................................

+ ............................................................................................................

- Kế hoạch chăm sóc, khoanh nuôi bảo vệ rừng:

+ ...........................................................................................................

+ ...........................................................................................................

- Kế hoạch, phương án phòng cháy, chữa cháy rừng, Phòng trừ sâu, bệnh hại rừng:................................................................................................................

+ Xây dựng đường băng..........................................................................

+ Các thiết bị phòng cháy........................................................................

+ ............................................................................................................

- Kế hoạch khai thác, tận thu sản phẩm

+ ...........................................................................................................

+ ...........................................................................................................

KẾT LUẬN VÀ KIẾN NGHỊ

....................................................................................................................

....................................................................................................................

Phụ lục 3.6: Mẫu Quyết định về giao rừng dùng cho hộ gia đình, cá nhân, cộng đồng dân cư
(Ban hành kèm theo Nghị định số         /2018/NĐ-CP ngày     tháng     năm 2018 của Chính phủ)

	UỶ BAN NHÂN DÂN  .....................................
Số:........../QĐ-UBND
	CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨAVIỆT NAM

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

               ......., ngày..... tháng..... năm......


QUYẾT ĐỊNH VỀ VIỆC GIAO RỪNG

Căn cứ Luật Tổ chức Chính quyền địa phương ngày 19/6/2015

Căn cứ Luật Lâm nghiệp ngày 15 tháng 11 năm 2017;

Căn cứ vào Nghị định số …./2018/NĐ-CP ngày … tháng …năm 2018 của Chính phủ quy định chi tiết một số điều của Luật Lâm nghiệp;

Xét đề nghị của Phòng.........................tại Công văn số...........................

ngày............tháng...........năm..........................................................................

QUYẾT ĐỊNH


Điều 1: Giao cho ........................ ha rừng,.....loại rừng ..........................

Trạng thái.....................trữ lượng...................  tại................................................là rừng ...........................(đặc dụng, phòng hộ, sản xuất).

để sử dụng vào mục đích........................................................ (Trường hợp giao nhiều lô rừng thì có biểu thống kê các lô rừng và bản đồ kèm theo quyết định).


Thời hạn sử dụng rừng là.................năm,  kể từ ngày ........ tháng .......... năm ............. đến ngày ......... tháng.......năm............
Người được giao rừng có trách nhiệm thực hiện việc quản lý, bảo vệ, phát triển và sử dụng diện tích rừng được giao đúng mục đích theo các qui định của pháp luật bảo vệ và phát triển rừng.

Điều 2: Căn cứ vào Điều 1 của Quyết định này, Phòng ............................chịu trách nhiệm tổ chức thực hiện các công việc sau đây:

1. Thông báo cho người được giao rừng có trách nhiệm thực hiện các qui định về quản lý rừng của Nhà Nước, nộp tiền phí và lệ phí theo qui định của pháp luật.

2. Trao quyết định giao rừng cho người được giao rừng sau khi người được giao rừng đã hoàn thành nghĩa vụ tài chính theo qui định.

3. Phối hợp với UBND xã............................................................ và người được giao rừng xác định cụ thể mốc giới và bàn giao rừng trên thực địa.

4. Thực hiện việc chỉnh lý hồ sơ quản lý rừng và báo cáo Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn.

Điều 3: Chánh Văn phòng UBND huyện (quận, thị xã, thành phố thuộc tỉnh), Trưởng phòng........................................... và người được giao rừng có tên tại Điều 1 chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này.    
Nơi nhận:                                        TM. UỶ BAN NHÂN DÂN 

                                                                                          Chủ tịch

                                                                                 (Ký tên và đóng dấu)    

Phụ lục 3.7: Mẫu Biên bản giao rừng dùng cho hộ gia đình, cá nhân cộng đồng dân cư thôn

(Ban hành kèm theo Nghị định số         /2018/NĐ-CP ngày     tháng     năm 2018 của Chính phủ)

CỘNG HOÀ XÃ HÔỊ CHỦ NGHIÃ VIỆT NAM 

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc


BIÊN BẢN BÀN GIAO RỪNG

Căn cứ Quyết định (1) .................................................................................

Hôm nay, ngày .........tháng...........năm  .......................................................

Tại (2)..................................................................... ......................................

Chúng tôi gồm có:

I. Bên bàn giao rừng

Do ông/bà...........................................................................làm đại diện (3).

II. Bên nhận rừng

Do Ông, bà........................................................................làm đại diện (4).

III. Người làm chứng có các ông, bà

- Ông, bà (5)..................................................................................................

- Ông, bà.......................................................................................................

- Ông, bà.......................................................................................................

Đã cùng nhau xác định ranh giới; thống nhất về nhận xét, đánh giá hiện trạng khu rừng và bàn giao cho..................................................................(có biểu thống kê và bản đồ kèm theo)


Những nhận xét khác (nếu có)


Biên bản đã được đọc để các thành viên tham dự cùng nghe và nhất trí ký tên. Biên bản được lập thành bốn bản, chủ rừng giữ một bản, UBND xã giữ một bản, lưu 1 bản tại phòng chức năng về nông nghiệp và phát triển nông thôn và một bản lưu tại Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn.

  Chủ rừng                                                                       TM. UBND xã

      (ký, ghi rõ họ, tên)                                                (ký, ghi họ tên và đóng dấu)

         Người chứng kiến               Người chứng kiến            Người chứng kiến

(ký, ghi họ tên và chức danh)   (ký, ghi họ tên và chức danh)    (ký, ghi họ tên và chức danh)

1. Quyết định của UBND về việc giao rừng, cho thuê rừng, ghi rõ số, ngày, tháng, năm và trích yếu nội dung của quyết định

2. Ghi rõ tên xã, phường, thị trấn; huyện, quận, thị xã, thành phố thuộc tỉnh; nếu bàn giao cho cộng đồng dân cư thôn thì ghi rõ thêm tên thôn, bản

3. Bên bàn giao rừng ghi rõ họ, tên, chức vụ của người làm đại diện.

4. Bên nhận rừng nếu là hộ gia đình thi ghi họ, tên chủ hộ; nếu là cá nhân thì ghi họ, tên cá nhân; nếu là cộng đồng dân cư thôn thì ghi họ, tên và chức danh của người đại diện cho thôn, bản đó.

5. Người chứng kiến ghi họ, tên và chức danh

Phụ lục 3.8 : Mẫu đề nghị thuê rừng dùng cho tổ chức

(Ban hành kèm theo Nghị định số         /2018/NĐ-CP ngày     tháng     năm 2018 của Chính phủ)

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc


ĐƠN ĐỀ NGHỊ THUÊ RỪNG


Kính gửi: ...................................................................................

1. Tên tổ chức đề nghị thuê rừng (Viết chữ in hoa) (1) 

...............................................................................................................

2. Địa chỉ trụ sở chính.............................................................................

3. Địa chỉ liên hệ.............................................Điện thoại..............................

4. Địa điểm khu rừng đề nghị thuê (2).........................................................

5. Diện tích đề nghị thuê rừng (ha)............................................................

6. Để sử dụng vào mục đích (3)...................................................................

7. Thời hạn sử dụng (năm)..........................................................................

8. Phương thức nộp tiền sử dụng rừng (nếu có)...........................................

9. Cam kết sử dụng rừng đúng mục đích, chấp hành đúng các quy định của pháp luật về bảo vệ và phát triển rừng, nộp tiền sử dụng rừng (nếu có) đầy đủ, đúng hạn.....................................

Các cam kết khác (nếu có).....................................................................

                                                                     ........ngày        tháng        năm ..... 

                                                                                  Giám đốc

                                                       (Ký và ghi rõ họ, tên chức danh và  đóng dấu)


1. Đối với tổ chức phải ghi rõ tên tổ chức, ngày thành lập, số và ngày, cơ quan ký quyết định thành lập hoặc giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh. 

2. Địa điểm khu rừng đề nghị thuê ghi rõ tên xã (phường, thị trấn; huyện, quận, thị xã, thành phố thuộc tỉnh; tỉnh, thành phố trực thuộc trung ương) và tên tiểu khu, khoảnh, lô.

3. Mục đích để quản lý, bảo vệ, sản xuất kinh doanh lâm nghiệp, dịch vụ du lịch, nghiên cứu khoa học.. 

Phụ lục 3.9: Mẫu Quyết định thuê rừng dùng cho tổ chức

(Ban hành kèm theo Nghị định số         /2018/NĐ-CP ngày     tháng     năm 2018 của Chính phủ)

	UỶ BAN NHÂN DÂN  .....................................
Số:........../QĐ-UB
	CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨAVIỆT NAM

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

          ................, ngày..... tháng..... năm......


QUYẾT ĐỊNH CHO THUÊ RỪNG

Căn cứ Luật Tổ chức Chính quyền địa phương ngày 19/6/2015;

Căn cứ Luật Lâm nghiệp ngày 15 tháng 11 năm 2017;

Căn cứ vào Nghị định số …./2018/NĐ-CP ngày … tháng …năm 2018 của Chính phủ quy định chi tiết một số điều của Luật Lâm nghiệp;

Xét đề nghị của Giám đốc Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn tại Công văn số   /SNN-…. ngày ... tháng ... năm .....

QUYẾT ĐỊNH


Điều 1: Cho ........................................................thuê........................... ha rừng tại .......... là ....... rừng sản xuất để sử dụng vào mục đích ..........................................................................................................................


Thời hạn thuê rừng là ........... năm,  kể từ ngày ........ tháng ..........năm  ............. đến ngày ...................tháng.......năm............


Đặc điểm khu rừng ghi trong biểu đồ thống kê và bản đồ kèm theo Quyết định này.


Tổ chức thuê rừng có trách nhiệm thực hiện việc quản lý, bảo vệ, phát triển và sử dụng diện tích rừng được giao đúng mục đích theo các quy định của pháp luật bảo vệ và phát triển rừng.
Điều 2: Căn cứ vào Điều 1 của Quyết định này, Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn ............................ chịu trách nhiệm tổ chức thực hiện các công việc sau đây:

1. Thông báo cho người được thuê rừng có trách nhiệm thực hiện các qui định về quản lý rừng của Nhà Nước, nộp tiền thuê rừng phí và lệ phí theo qui định của pháp luật.

2. Trao quyết định thuê rừng cho người được thuê rừng sau khi người thuê rừng đã hoàn thành nghĩa vụ tài chính theo qui định.

3. Chỉ đạo Phòng .... và UBND xã............................................................ xác định cụ thể mốc giới và bàn giao rừng trên thực địa.

4. Chỉ đạo cơ quan, đơn vị trực thuộc chỉnh lý hồ sơ quản lý rừng

Điều 3: Chánh Văn phòng UBND tỉnh (Thành phố trực thuộc trung ương), Giám đốc Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn ...........................................và người được thuê rừng có tên tại Điều 1 chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này.    
Nơi nhận:                                                TM. UỶ BAN NHÂN DÂN 

                                                                                                 Chủ tịch

                                                                                        (Ký tên và đóng dấu)    

Phụ lục 3.10: Mẫu Hợp đồng thuê rừng tổ chức, hộ gia đình, cá nhân

(Ban hành kèm theo Nghị định số         /2018/NĐ-CP ngày     tháng     năm 2018 của Chính phủ)

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨAVIỆT NAM

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc


HỢP ĐỒNG THUÊ RỪNG

Số:........../HĐ-TR
................, ngày..... tháng..... năm......
Căn cứ Luật Tổ chức Chính quyền địa phương ngày 19/6/2015;

Căn cứ Luật Lâm nghiệp ngày 15 tháng 11 năm 2017;

Căn cứ vào Nghị định số …./2018/NĐ-CP ngày … tháng …năm 2018 của Chính phủ quy định chi tiết một số điều của Luật Lâm nghiệp;

Căn cứ vào đề nghị được thuê rừng của Bên thuê rừng và Quyết định cho thuê rừng số (1).............................................................................................
Hôm nay, ngày........tháng.......năm............tại...........................................

Chúng tôi gồm:

I. Bên cho thuê rừng là UBND huyện ...................................................

Do ông (bà).................................................................................làm đại diện (2)

II. Bên thuê rừng là (3)........................................................ 

III. Hai bên thoả thuận ký hợp đồng thuê rừng với các điều, khoản sau đây:

Điều 1. Bên cho thuê rừng cho Bên thuê rừng thuê khu rừng như sau:

1. Diện tích rừng ...............................................................ha.................

Tại (4)...................................................................................................

để sử dụng vào mục đích (5).............................................................(đặc dụng, phòng hộ, sản xuất).  

 2. Vị trí, ranh giới và đặc điểm khu rừng ghi trong biểu và bản đồ kèm theo.

 3. Thời hạn thuê rừng là.........năm, kể từ ngày........tháng........năm.........đến ngày.......... tháng..........năm........(6)

 4. Bên thuê rừng phải thực hiện đầy đủ nghĩa vụ và trách nhiệm theo các quy định của pháp luật về bảo vệ và phát triển rừng và các văn bản khác có liên quan. 

 Điều 2. Bên thuê rừng có trách nhiệm trả tiền thuê rừng theo qui định sau:

 1. Giá tiền thuê rừng là..............đồng/ha/năm (7)..................................... 

 2. Tiền thuê rừng được tính từ ngày.............tháng.............năm................

 3. Phương thức và thời hạn nộp tiền thuê rừng .......................................

 4. Nơi nộp tiền thuê rừng..........................................................................

Ngoài tiền thuê rừng, bên thuê rừng khi thực hiện các hoạt động tại Điều 1 còn phải thực hiện các nghĩa vụ tài chính theo các quy định của Nhà nước và cộng đồng dân cư.

  Điều 3. Việc sử dụng rừng thuê phải phù hợp với mục đích sử dụng rừng đã ghi trong Điều 1 của Hợp đồng này.

 Điều 4. Trách nhiệm của mỗi bên

1. Bên cho thuê rừng đảm bảo việc sử dụng rừng của Bên thuê rừng trong thời gian thực hiện hợp đồng, không được chuyển giao quyền sử dụng khu rừng trên cho Bên thứ ba trừ trường hợp phải thu hồi rừng theo pháp luật đất đai và pháp luật về bảo vệ và phát triển rừng.

 2. Trong thời gian thực hiện hợp đồng, Bên thuê rừng không được chuyển quyền sử dụng rừng thuê; trường hợp Bên thuê rừng bị chia tách, sáp nhập, chuyển đổi doanh nghiệp mà hình thành pháp nhân mới thì pháp nhân mới được tiếp tục thuê rừng trong thời gian còn lại của Hợp đồng này.

3. Trong thời gian hợp đồng còn hiệu lực thi hành, nếu Bên thuê rừng trả lại một phần khu rừng hoặc toàn bộ khu rừng thuê trước thời hạn thì phải thông báo cho Bên cho thuê trước ít nhất là 06 tháng. Bên cho thuê rừng trả lời cho Bên thuê rừng trong thời gian 03 tháng kể từ ngày nhận được đề nghị của Bên thuê rừng. 

4. Hợp đồng thuê rừng chấm dứt trong các trường hợp sau:

- Hết thơì hạn thuê rừng mà không được gia hạn thuê tiếp.

- Do đề nghị của một bên hoặc các bên tham gia hợp đồng và được cơ quan nhà nước có thẩm quyền cho thuê rừng đó chấp nhận.

- Bên thuê rừng bị phá sản hoặc giải thể.    

- Bên thuê rừng không thực hiện nghiêm chỉnh các quy định của Nhà nước theo Luật Bảo vệ và phát triển rừng hay bị cơ quan nhà nước có thẩm quyền thu hồi rừng theo qui định của pháp luật về đất đai và pháp luật về bảo vệ và phát triển rừng.

Điều 5. Hai bên cam kết thực hiện đúng qui định của Hợp đồng này, nếu Bên nào thực hiện không đúng thì Bên đó phải bồi thường thiệt hại do việc vi phạm hợp đồng gây ra theo qui định của pháp luật.

Cam kết khác (nếu có)...........................................................................

Điều 6. Hợp đồng này được lập thành 04 bản có giá trị pháp lý như nhau, mỗi Bên giữ 01 bản và gửi đến cơ quan thuế đã xác định mức thu tiền thuê rừng, kho bạc nhà nước nơi thu tiền thuê rừng.

Hợp đồng này có hiệu lực kể từ ngày ký.,.

	Bên thuê rừng

(Ký tên và đóng dấu-nếu có)

	Bên cho thuê rừng

(Ký tên và đóng dấu)



1. Quyết định cho thuê đất ghi rõ số, ngày, tháng, năm và trích yếu nội dung của quyết định.

2. Bên cho thuê rừng ghi rõ họ, tên, chức vụ của người làm đại diện.

3. Bên thuê rừng nếu là hộ gia đình thì ghi tên chủ hộ, địa chỉ nơi đăng ký hộ khẩu thường trú; nếu là cá nhân thì ghi tên cá nhân, địa chỉ nơi đăng ký tthường trú, số CMND, tài khoản (nếu có); nếu là tổ chức thì ghi tên tổ chức, địa chỉ trụ sở chính, họ, tên, chức vụ người đại diện, số tài khoản.

4. Vị trí, địa điểm khu rừng cho thuê ghi rõ tên xã, phường, thị trấn; huyện, quận, thị xã, thành phố thuộc tỉnh; tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương; tiểu khu, khoảnh và lô (nếu có). Trường hợp cho thuê nhiều lô rừng thì phải có bảng kê cho từng lô rừng kèm theo.

5. Mục đích sử dụng rừng ghi theo Quyết định cho thuê rừng của UBND.

6. Thời hạn sử dụng rừng ghi theo quyết định cho thuê rừng của UBND và được ghi bằng số và bằng chữ.

7. Ghi rõ số tiền bằng số và bằng chữ.                                                                                                                                                                                          
Phụ lục 3.11: Mẫu đề nghị cho thuê rừng dùng cho hộ gia đình, cá nhân

(Ban hành kèm theo Nghị định số         /2018/NĐ-CP ngày     tháng     năm 2018 của Chính phủ)

CỘNG HOÀ XÃ HÔỊ CHỦ NGHIÃ VIỆT NAM 

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

ĐƠN XIN THUÊ RỪNG

	Kính gửi: 
	Uỷ ban nhân dân xã (phường, thị trấn) ...................

Uỷ ban nhân dân huyện (quận, thị xã, thành phố thuộc tỉnh)................................................................


1. Họ và tên người xin thuê rừng (Viết chữ in hoa) (1)  ...................................................................... năm sinh .....................................  Số CMND: .......................... Ngày cấp........................... Nơi cấp ....................

Họ và tên vợ hoặc chồng (Viết chữ in hoa) .......................................  Năm sinh ...................................... Số CMND: .............................................. Ngày cấp .......................................... Nơi cấp ...............................................

2. Địa chỉ liên hệ  ................................................................................

3. Địa điểm khu rừng xin thuê (2) ........................................................

4. Diện tích xin thuê rừng (ha) .............................................................

5. Thời hạn thuê rừng (năm)................................................................

6. Để sử dụng vào mục đích (3)...........................................................

7. Cam kết sử dụng rừng đúng mục đích, chấp hành đúng các quy định của pháp luật về bảo vệ và phát triển rừng; trả tiền thuê rừng đầy đủ và đúng hạn.

	Trưởng thôn xác nhận

(Ký và ghi rõ họ, tên)
	........ngày        tháng        năm .....

Người xin giao rừng

(Ký và ghi rõ họ, tên)




Xác nhận của UBND xã

1. Xác nhận về nhân thân hộ gia đình, cá nhân................................

2. Về nhu cầu và khả năng sử dụng rừng của người xin giao rừng .....................................................................................................................

3. Về sự phù hợp với quy hoạch .........................................................

	
	...... ngày      tháng      năm.....

TM. Uỷ ban nhân dân

Chủ tịch

(Ký tên và đóng dấu)




1. Đối với hộ gia đình thì ghi “Hộ ông/bà” ghi họ, tên, năm sinh, số CMND và ngày, nơi cấp; trường hợp cả hai vợ chồng cùng xin thuê rừng thì ghi họ, tên, số CMND và ngày, nơi cấp của cả vợ và chồng.

2. Địa điểm khu rừng xin giao ghi rõ tên tiểu khu, khoảnh, xã, huyện, tỉnh.

3. Thuê để sản xuất kinh doanh lâm nghiệp, dịch vụ du lịch ....

Phụ lục 3.12: Mẫu Quyết định về việc thuê rừng cho hộ gia đình, cá nhân
(Ban hành kèm theo Nghị định số         /2018/NĐ-CP ngày     tháng     năm 2018 của Chính phủ)

	UỶ BAN NHÂN DÂN  .....................................
Số:........../QĐ-UBND
	CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨAVIỆT NAM

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc


................, ngày..... tháng..... năm......


QUYẾT ĐỊNH

VỀ VIỆC THUÊ RỪNG

Căn cứ Luật Tổ chức Chính quyền địa phương ngày 19/6/2015;

Căn cứ Luật Lâm nghiệp ngày 15 tháng 11 năm 2017;

Căn cứ vào Nghị định số …./2018/NĐ-CP ngày … tháng …năm 2018 của Chính phủ quy định chi tiết một số điều của Luật Lâm nghiệp;

Xét đề nghị của Phòng......................................................tại Công văn số................... ngày..........tháng...........năm......................................................

QUYẾT ĐỊNH


Điều 1: Cho ...................................................... thuê ................ ha rừng, loại rừng ........................................... Trạng thái .................................................. Trữ lượng..................  tại......................................................................................là rừng sản xuất để sử dụng vào mục đích....................................(Trường hợp cho thuê nhiều lô rừng thì có biểu thống kê các lô rừng và bản đồ kèm theo quyết định) .


Thời hạn thuê  rừng là...........năm,  kể từ ngày ........ tháng .......... năm ............. đến ngày ................ tháng.................................năm............................
Trong thời gian sử dụng rừng, chủ rừng có trách nhiệm thực hiện theo đúng các quy định của pháp luật về bảo vệ và phát triển rừng..

Điều 2: Căn cứ vào Điều 1 của Quyết định này, Phòng ..............................chịu trách nhiệm tổ chức thực hiện các công việc sau đây:

1. Thông báo cho người được giao rừng có trách nhiệm thực hiện các qui định về quản lý rừng của Nhà Nước, nộp tiền phí và lệ phí theo qui định của pháp luật.

2. Trao quyết định thuê rừng cho người thuê rừng sau khi người thuê rừng đã hoàn thành nghĩa vụ tài chính theo qui định.

3. Phối hợp với UBND xã............................................................và người được thuê rừng xác định cụ thể mốc giới và bàn giao rừng trên thực địa.

4. Thực hiện việc chỉnh lý Hồ sơ quản lý rừng và báo cáo Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn.

Điều 3: Chánh Văn phòng UBND huyện (quận, thị xã, thành phố thuộc tỉnh), Trưởng phòng..........................................................................và người được thuê rừng có tên tại Điều 1 chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này.    
Nơi nhận:                                                        TM. UỶ BAN NHÂN DÂN 

                                                                                                       Chủ tịch

                                                                                            (Ký tên và đóng dấu)    

Phụ lục 4.1. Cấp dự báo cháy rừng
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	CẤP CHÁY
	ĐẶC TRƯNG CHÁY RỪNG
	BIỆN PHÁP PHÒNG CHÁY RỪNG

	I
	Cấp thấp: ít có khả năng cháy rừng

Khả năng cháy rừng thấp, trên biển báo mũi tên chỉ số I.
	a) Chủ tịch Uỷ ban nhân dân xã chỉ đạo Ban chỉ huy phòng cháy, chữa cháy rừng và các chủ rừng phối hợp với Kiểm lâm triển khai phương án phòng cháy, chữa cháy rừng.

b) Tổ chức kiểm tra, hướng dẫn quy vùng sản xuất nương rẫy, tuyên truyền giáo dục về phòng cháy, chữa cháy rừng và phát đốt nương làm rẫy đúng kỹ thuật.



	II
	Cấp trung bình: Có khả năng cháy rừng

Khả năng cháy rừng ở mức trung bình, trên biển báo mũi tên chỉ số II.
	Chủ tịch Uỷ ban nhân dân xã chỉ đạo Ban chỉ huy phòng cháy, chữa cháy rừng, các chủ rừng tăng cường kiểm tra, đôn đốc bố trí người canh phòng, lực lượng sẵn sàng kịp thời dập tắt khi mới xảy ra cháy rừng, hướng dẫn kỹ thuật làm nương rẫy.

	III
	Cấp cao: Thời tiết khô hanh kéo dài, dẽ xẩy ra cháy rừng. Chú trọng phòng cháy các loại rừng thông, khộp, bạch đàn, tre, nứa, tràm...

Khả năng cháy lan trên diện rộng, trên biển báo mũi tên chỉ số III.


	a) Thời tiết khô hanh kéo dài, dễ xảy ra cháy rừng, chú trọng phòng cháy các loại rừng: thông, bạch đàn, khộp, tre nứa, tràm ...
b) Chủ tịch Uỷ ban nhân dân huyện, thị chỉ đạo Ban chỉ huy phòng cháy, chữa cháy rừng, Hạt Kiểm lâm đôn đốc việc phòng cháy, chữa cháy rừng của các chủ rừng cấm đốt nương rẫy.

c) Các chủ rừng phải thường xuyên kiểm tra lực lượng canh phòng và lực lượng khoán quản bảo vệ rừng, nhất là trồng rừng.

d) Lực lượng canh phòng trực l0/24h trong ngày (từ 10h đến 20h). Đặc biệt chú trọng các giờ cao điểm.

đ) Khi xảy ra cháy rừng, Chủ tịch Uỷ ban nhân dân xã được quyền huy động mọi lực lượng, phương tiện tham gia chữa cháy.

	IV
	Cấp nguy hiểm: Thời tiết khô hanh, hạn kéo dài có nguy cơ xẩy ra cháy rừng lớn, tốc độ lan tràn lửa nhanh

Nguy cơ cháy rừng lớn, trên biển báo mũi tên chỉ số lv.
	a) Thời tiết khô hanh, kéo dài có nguy cơ xảy ra cháy rừng lớn, tốc độ lửa lan tràn nhanh.

b) Chủ tịch Uỷ ban nhân dân huyện, thị và Ban chỉ huy phòng cháy, chữa cháy rừng trực tiếp chỉ đạo việc phòng cháy, chữa cháy rừng tại địa phương.

c) Các chủ rừng và lực lượng Kiểm lâm thường xuyên kiểm tra nghiêm ngặt trên các vùng trọng điểm dễ cháy.

d) Lực lượng canh phòng phải thường xuyên trên chòi canh và ngoài hiện trường rừng, đảm bảo trực 12/24h (từ 9h đến 21 h trong ngày) nhất là các giờ cao điểm. phát hiện kịp thời điểm cháy, báo động và huy động lực lượng, phương tiện dập tắt ngay.

đ) Huyện đề nghị tỉnh tăng cường lực lượng, phương tiện chữa cháy khi cần thiết.

e) Dự báo viên nắm chắc tình hình khí tượng, thuỷ văn để dự báo và thông báo kịp thời trên mạng vi tính và trên các phương tiện thông tin đại chúng về cấp cháy và tình hình cháy rừng hàng ngày ở địa phương.

	V
	Cấp cực kỳ nguy hiểm: Thời tiết khô, hạn, kiệt kéo dài, có khả năng cháy lớn và lan tràn nhanh trên các loại rừng

Rất nguy hiểm, thời tiết khô, hạn, kiệt kéo dài có khả năng cháy lớn ớ tất cả các loại rừng, tốc độ lửa lan tràn rất nhanh, trên biển báo mũi tên chỉ số V.
	a) Chủ tịch Uỷ ban nhân dân tỉnh trực tiếp chỉ đạo Chi cục Kiểm lâm, Sở Nông nghiệp & PTNT, Ban chỉ huy phòng cháy, chữa cháy rừng tỉnh, huyện, xã, các chủ rừng.

b) Lực lượng Công an phòng cháy, chữa cháy phối hợp với lực lượng Kiểm lâm tăng cường kiểm tra nghiêm ngặt trên các vùng trọng điểm cháy, đảm bảo 24/24h trong ngày, tăng cường kiểm tra người và phương tiện vào rừng.

c) Thông báo thường xuyên nội quy dùng lứa trong rừng và ven rừng.

d) Khi xảy ra cháy phải huy động lực lượng, phương tiện dập tắt ngay, tiến hành điều tra xác minh vụ cháy và truy tìm thủ phạm xử lý nghiêm minh.

đ) Khi cần thiết đề nghị Trung ương chi viện lực lượng và phương tiện chữa cháy.




Phụ lục 4.2

HƯỚNG DẪN XÂY DỰNG 

PHƯƠNG ÁN PHÒNG CHÁY, CHỮA CHÁY RỪNG 

Của chủ rừng là Hộ gia đình; cá nhân; cộng đồng dân cư

(Ban hành kèm theo Nghị định số:      /2018/NĐ-CP ngày       /     /2018)
Phần I. Sự cần thiết xây dựng phương án 

Phần II. Mục đích, yêu cầu của phương án

1. Mục đích

2. Yêu cầu

Phần III. Nội dung của công tác phòng cháy, chữa cháy rừng

1. Tổ chức và xây dựng các biện pháp PCCCR
1.1. Các biện pháp phòng cháy rừng
1) Xác định thời gian dễ xảy ra cháy rừng 
2) Xây dựng và duy trì các công trình phòng cháy, chữa cháy rừng

3) Xây dựng các giải pháp làm giảm nguồn vật liệu cháy cho phù hợp
4) Xây dựng và thực hiện quy trình phát hiện điểm cháy rừng
1.2. Các biện pháp chữa cháy rừng
1) Xây dựng và vận hành quy trình chữa cháy rừng
2) Xây dựng các biện pháp kỹ thuật chữa cháy rừng 
3) Xây dựng tổ chức, chỉ huy ứng cứu chữa cháy rừng,... theo phương châm 4 tại chỗ.

1.3. Trang bị phương tiện và thiết bị phục vụ phòng cháy, chữa cháy rừng
1.4. Tổ chức theo dõi, cập nhật thông tin diến biến tình hình cháy rừng và báo cáo về Ban chỉ huy PCCCR các cấp
1.5. Khắc phục hậu quả do cháy rừng gây ra
2. Tổ chức lực lượng chữa cháy tại chỗ

2.1. Tổ chức lực lượng

2.2. Lực lượng thường trực chữa cháy

Phần IV. Các giải pháp của phương án
1. Giải pháp về cơ sở vật chất
2. Giải pháp về lực lượng

3. Giải pháp về Kinh phí

Phần V. Phương án xử lý một số tình huống cháy

1. Phương án xử lý tình huống cháy phức tạp nhất

1.1. Giả định tình huống cháy phức tạp nhất

1.2. Tổ chức triển khai chữa cháy

1.3. Sơ đồ triển khai lực lượng, phương tiện chữa cháy.

2. Phương án xử lý các tình huống cháy đặc trưng

1. Tình huống 1

2. Tình huống 2

Tình huống








THỦ TRƯỞNG ĐƠN VỊ

                                                                                (Ký ghi rõ họ tên)

Phụ lục 4.3

HƯỚNG DẪN XÂY DỰNG 

PHƯƠNG ÁN PHÒNG CHÁY, CHỮA CHÁY RỪNG 

Của chủ rừng là Tổ chức

(Ban hành kèm theo Nghị định số:      /2018/NĐ-CP ngày       /     /2018)
Phần I. Cơ sở xây dựng phương án

1. Sự cần thiết xây dựng phương án 

2. Cơ sở xây dựng phương án 

2.1. Cơ sở pháp lý 
2.2. Cơ sở thực tiễn 


- Đặc điểm tự nhiên

- Đặc điểm kinh tế, xã hội 


- Thực trạng công tác phòng cháy, chữa cháy rừng

- Giao thông phục vụ chữa cháy


- Nguồn nước chữa cháy

Phần II. Mục đích, yêu cầu 

1. Mục đích

2. Yêu cầu

Phần III. Nội dung của công tác phòng cháy, chữa cháy rừng

1. Kiện toàn lực lượng phòng cháy, chữa cháy rừng các cấp
1.1. Củng cố Ban chỉ huy PCCCR

1.2. Tổ chức lực lượng PCCCR 
2. Tổ chức và xây dựng các biện pháp PCCCR
2.1. Các biện pháp phòng cháy rừng
- Xác định thời gian dễ xảy ra cháy rừng trên địa bàn
- Xây dựng bản đồ phân vùng trọng điểm rừng dễ bị cháy
- Xây dựng và vận hành quy trình dự báo, cảnh báo nguy cơ cháy rừng
- Tuyên truyền nâng cao nhận thức và kiến thức của cộng đồng về công 
tác phòng cháy, chữa cháy rừng

- Đào tạo, huấn luyện và diễn tập chữa cháy rừng
- Xây dựng và duy trì các công trình phòng cháy rừng

- Xây dựng các giải pháp làm giảm nguồn vật liệu cháy cho phù hợp
- Quy hoạch vùng sản xuất nương rẫy (nếu có)
- Xây dựng và thực hiện quy trình phát hiện điểm cháy rừng
2.2. Các biện pháp chữa cháy rừng
- Xây dựng và vận hành quy trình chỉ đạo điều hành và chữa cháy rừng.
- Xây dựng các biện pháp kỹ thuật chữa cháy rừng cho từng khu vực cụ thể.
- Xây dựng tổ chức, chỉ huy ứng cứu chữa cháy rừng,... theo phương châm 4 tại chỗ.

2.3. Trang bị phương tiện và thiết bị phục vụ phòng cháy, chữa cháy rừng
2.4. Tổ chức theo dõi, cập nhật thông tin diến biến tình hình cháy rừng và báo cáo về Ban chỉ huy PCCCR các cấp
2.5. Khắc phục hậu quả do cháy rừng gây ra
3. Tổ chức lực lượng chữa cháy tại chỗ

3.1. Tổ chức lực lượng

3.2. Lực lượng thường trực chữa cháy

Phần IV. Các giải pháp của phương án
1. Giải pháp về tuyên truyền 
2. Giải pháp khoa học công nghệ

3. Giải pháp về Kinh phí

Phần V. Phương án xử lý một số tình huồng cháy

1. Phương án xử lý tình huống cháy phức tạp nhất

1.1. Giả định tình huống cháy phức tạp nhất

1.2. Tổ chức triển khai chữa cháy

1.3. Sơ đồ triển khai lực lượng, phương tiện chữa cháy.

2. Phương án xử lý các tình huống cháy đặc trưng

2.1. Tình huống 1

2.2. Tình huống 2

2.3. Tình huống …

Phần VI. Tổ chức thực hiện 

1. Chế độ thông tin, báo cáo

3. Tổ chức thực hiện








THỦ TRƯỞNG ĐƠN VỊ

                                                                                (Ký ghi rõ họ tên)

Phụ lục 4.4 

HƯỚNG DẪN XÂY DỰNG 

PHƯƠNG ÁN PHÒNG CHÁY, CHỮA CHÁY RỪNG 

CẤP TỈNH/HUYỆN/XÃ

(Ban hành kèm theo Nghị định số:      /2018/NĐ-CP ngày       /     /2018)
Phần I. Cơ sở xây dựng phương án

1. Sự cần thiết xây dựng phương án 

2. Cơ sở xây dựng phương án 

2.1. Cơ sở pháp lý 
2.2. Cơ sở thực tiễn 


- Đặc điểm tự nhiên

- Đặc điểm kinh tế, xã hội

- Thực trạng công tác phòng cháy, chữa cháy rừng:

- Giao thông phục vụ chữa cháy


- Nguồn nước chữa cháy

Phần II. Mục đích, yêu cầu của phương án

1. Mục đích

2. Yêu cầu

Phần III. Nội dung của công tác phòng cháy, chữa cháy rừng

1. Kiện toàn lực lượng phòng cháy, chữa cháy rừng các cấp
1.1. Củng cố Ban chỉ huy PCCCR các cấp

1.2. Tổ chức quy hoạch lực lượng PCCCR 
2. Tổ chức và xây dựng các biện pháp PCCCR
2.1. Các biện pháp phòng cháy rừng
- Xác định thời gian dễ xảy ra cháy rừng trên địa bàn
- Xây dựng bản đồ phân vùng trọng điểm rừng dễ bị cháy
- Xây dựng và vận hành quy trình dự báo, cảnh báo nguy cơ cháy rừng
- Tuyên truyền nâng cao nhận thức và kiến thức của cộng đồng về công 
tác phòng cháy, chữa cháy rừng

- Đào tạo, huấn luyện và diễn tập chữa cháy rừng
- Xây dựng và duy trì các công trình phòng cháy, chữa cháy rừng

- Xây dựng các giải pháp làm giảm nguồn vật liệu cháy cho phù hợp
- Quy hoạch vùng sản xuất nương rẫy
- Xây dựng và thực hiện quy trình phát hiện điểm cháy rừng
- Nghiên cứu các giải pháp chính sách, kinh tế- xã hội cho PCCCR
2.2. Các biện pháp chữa cháy rừng
- Xây dựng và vận hành quy trình chỉ đạo điều hành và chữa cháy rừng
- Xây dựng các biện pháp kỹ thuật chữa cháy rừng cho từng vùng cụ thể:

- Xây dựng phần mềm tổ chức, chỉ huy ứng cứu chữa cháy rừng,... theo phương châm 4 tại chỗ.

2.3. Trang bị phương tiện và thiết bị phục vụ phòng cháy, chữa cháy rừng
2.4. Tổ chức theo dõi, cập nhật thông tin diến biến tình hình cháy rừng và báo cáo về Ban chỉ huy PCCCR các cấp
2.5. Khắc phục hậu quả do cháy rừng gây ra
3. Tổ chức lực lượng chữa cháy tại chỗ

3.1. Tổ chức lực lượng

3.2. Lực lượng thường trực chữa cháy

Phần IV. Các giải pháp của phương án
1. Giải pháp về thể chế, chính sách và tổ chức
2. Giải pháp về tuyên truyền và xã hội hoá công tác PCCCR
3. Giải pháp khoa học công nghệ

4. Giải pháp về kinh phí

Phần V. Phương án xử lý một số tình huồng cháy

1. Phương án xử lý tình huống cháy phức tạp nhất

1.1. Giả định tình huống cháy phức tạp nhất

1.2. Tổ chức triển khai chữa cháy

1.3. Sơ đồ triển khai lực lượng, phương tiện chữa cháy.

2. Phương án xử lý các tình huống cháy đặc trưng

2.1. Tình huống 1

2.2. Tình huống 2

2.3. Tình huống …

.................................

Phần VI: Tổ chức thực hiện 

1. Chế độ thông tin, báo cáo

2. Tổ chức thực hiện

                                                                TM. ỦY BAN NHÂN DÂN.......

                                                                       CHỦ TỊCH

Phụ lục 5.1.
Trách nhiệm của các cơ quan Chính phủ trong việc tạo lập, xác minh và phê duyệt bằng chứng trong Hệ thống đảm bảo gỗ hợp pháp Việt Nam
	Nguyên tắc và loại bằng chứng

	Cơ quan/đơn vị chịu trách nhiệm

	- Nguyên tắc I: Khai thác gỗ trong nước tuân thủ các quy định về quyền sử dụng đất, sử dụng rừng, quản lý, môi trường và xã hội

	Quyền sử dụng đất và sử dụng rừng
	UBND cấp xã, huyện, tỉnh

Sở Tài nguyên và Môi trường

Sở Nông nghiệp và PTNT

	Đăng ký doanh nghiệp/kinh doanh
	Sở Kế hoạch và Đầu tư; Ban quản lý khu công nghiệp/Khu chế xuất

	Quy định về môi trường
	UBND cấp xã, huyện tỉnh; 

Sở Tài nguyên và Môi trường

	Quản lý rừng bền vững
	Sở Nông nghiệp và PTNT

	Chuyển đổi mục đích sử dụng đất lâm nghiệp sang mục đích sử dụng khác
	UBND cấp huyện, tỉnh



	Quản lý chuỗi cung ứng
	Kiểm lâm sở tại; UBND cấp xã, huyện

	- Nguyên tắc II: Tuân thủ các quy định về xử lý gỗ tịch thu

	Xử lý và đấu giá tài sản tịch thu
	Bộ Tài chính; UBND cấp tỉnh, huyện

	Quản lý chuỗi cung ứng
	Kiểm lâm sở tại

	- Nguyên tắc III: Tuân thủ các quy định về nhập khẩu gỗ

	Quy định và thủ tục hải quan
	Bộ Tài chính/Tổng cục Hải quan; Cơ quan hải quan cửa khẩu

	Giấy phép CITES
	Cơ quan quản lý CITES Việt Nam

	Kiểm dịch thực vật
	Sở Nông nghiệp và PTNT; Cơ quan hải quan cửa khẩu

	Quản lý chuỗi cung ứng
	Kiểm lâm sở tại

	Quy định thương mại xuất-nhập khẩu gỗ
	Bộ Công thương

	- Nguyên tắc IV: Tuân thủ các quy định về vận chuyển, mua bán gỗ

	Đăng ký doanh nghiệp/kinh doanh
	Sở Kế hoạch và Đầu tư; Ban quản lý khu công nghiệp/Khu chế xuất

	Quản lý chuỗi cung ứng
	Kiểm lâm sở tại; UBND cấp xã

	Quy định mua bán gỗ nội địa
	Bộ Công thương

	- Nguyên tắc V: Tuân thủ các quy định về chế biến gỗ

	Đăng ký doanh nghiệp/kinh doanh
	Sở Kế hoạch và Đầu tư; Ban quản lý khu công nghiệp/Khu chế xuất

	Quy định về môi trường
	UBND cấp xã, huyện, tỉnh; Sở Tài nguyên và Môi trường

	Phòng cháy chữa cháy
	Cảnh sát PCCC tỉnh

	Quản lý chuỗi cung ứng
	Kiểm lâm sở tại

	Quy định công nghiệp chế biến
	Bộ Công thương

	- Nguyên tắc VI: Tuân thủ các quy định về thủ tục hải quan cho xuất khẩu

	Quy định và thủ tục hải quan
	Bộ Tài chính/Tổng cục Hải quan; Cơ quan hải quan cửa khẩu

	Giấy phép CITES
	Cơ quan quản lý CITES Việt Nam

	Kiểm dịch thực vật
	Sở Nông nghiệp và PTNT; Cơ quan hải quan cửa khẩu

	Quản lý chuỗi cung ứng
	Kiểm lâm sở tại; UBND cấp xã

	Quy định thương mại xuất-nhập khẩu gỗ
	Bộ Công thương

	- Nguyên tắc VII: (Tổ chức): Tuân thủ các quy định về thuế và lao động.

- Nguyên tắc VII: (Hộ gia đình): Tuân thủ các quy định về thuế

	Quy định về thuế
	Bộ Tài chính/Tổng cục Thuế; Cục Thuế

	Quy định về an toàn, y tế và lao động
	Sở Lao động, thương binh xã hội; Tổng liên đoàn lao động

	Bảo hiểm xã hội
	Bảo hiểm xã hội Việt Nam


Phụ lục 5.2. Mẫu.....: Đề nghị xếp loại doanh nghiệp 

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

ĐỀ NGHỊ XẾP LOẠI DOANH NGHIỆP

(Lần……)
Kính gửi Chi cục Kiểm lâm tỉnh.......

Tên doanh nghiệp:

Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp số......do cấp......ngày.....tháng.....năm…

Địa chỉ:

Số ĐT:

Email:

Căn cứ Nghị định số.....doanh nghiệp tự đánh giá kết quả phân loại như sau:

1. Kỳ đánh giá:  từ ngày ....tháng.....năm ....đến ngày ....tháng.....năm ....

2. Loại hình hoạt động:

3. Tiêu chí phải đánh giá: bao gồm các tiêu chí theo các mẫu....ban hành kèm theo Nghị định số..........

4. Kết quả tự đánh giá:

	Tiêu chí/Mẫu số
	Số tiêu chí phải tuân thủ
	Số tiêu chí không phải tuân thủ; lý do
	Số tiêu chí tuân thủ/ Số tiêu chi phải tuân thủ

	Tiêu chí/Mẫu số....
	…./12
	
	

	Tiêu chí/Mẫu số....
	…./24
	
	

	Tiêu chí/Mẫu số....
	…./5
	
	

	Tiêu chí/Mẫu số....
	…./13
	
	

	Tiêu chí/Mẫu số....
	…./8; 
	
	

	Tiêu chí/Mẫu số....
	…/7
	
	

	Tiêu chí/Mẫu số....
	…./9
	
	

	Tiêu chí/Mẫu số....
	Thống kê báo cáo đầy đủ/chưa đầy đủ phù hợp với mẫu số....và mẫu số....

	Tiêu chí/Mẫu số.....
	Thống kê báo cáo đầy đủ/chưa đầy đủ phù hợp với mẫu số....và mẫu số....

	Tiêu chí/Mẫu số....
	Có mấy lần bị bị xử phạt/ Không bị xử phạt


5. Tự xếp loại

- Tổng số tiêu chí doanh nghiệp phải tuân thủ.....

- Tổng số tiêu chí đã tuân thủ....

- Kê khai và báo cáo kiểm soát chuỗi cung: đầy đủ/chưa đầy đủ

- Có/không vi phạm

- Tự xếp loại: Doanh nghiệp xếp nhóm:1/2.

Doanh nghiệp đề nghị Chi cục Kiểm lâm tỉnh....thẩm định và đề nghị Cục Kiểm lâm quyết định công nhận.....doanh nghiệp nhóm.....

Doanh nghiệp cam kết việc kê khai là trung thực và chịu trách nhiệm trước pháp luật về mọi nội dung kê khai trên.

(Gửi kèm đề nghị này, gồm: Bản tự đánh giá; bản scan về các bằng chứng về việc tuân thủ của của doanh nghiệp) 

	
	NGƯỜI ĐỨNG ĐẦU TỔ CHỨC

(ký tên và đóng dấu)




Phụ lục 5.3: BẢN TỰ ĐÁNH GIÁ VỀ TUÂN THỦ PHÁP LUẬT CỦA DOANH NGHIỆP

A. KÊ KHAI THÔNG TIN CHUNG VỀ DOANH NGHIỆP 
	Tên tổ chức:
	Ngày, tháng, năm thành lập:

	 Địa chỉ:

	 Email:
	Số lượng gỗ tiêu thụ/năm: 

	 ĐT:
	Công suất tối đa:

	Fax:
	Số lượng CBCNV:

	Người đại diện:
	Diện tích công ty & nhà xưởng: 

	Đăng ký lần thứ…. vào hệ thống phân loại OCS
	Loại hình doanh nghiệp/tổ chức:


B. KÊ KHAI VỀ HOẠT ĐỘNG CỦA DOANH NGHIỆP

1. Trong kỳ đánh giá, tổ chức đã thực hiện các các chuỗi hoạt động nào dưới đây (tích vào ô thích hợp).

(Trực tiếp nhập khẩu gỗ từ nước ngoài 

( Thu mua (bao gồm cả gỗ có nguồn gốc nhập khẩu và gỗ khai thác trong nước)

( Chế biến

( Thương mại nội địa

( Xuất khẩu 
( Trực tiếp khai thác, thu mua gỗ rừng trồng để chế biến dăm gỗ, ván ép tiêu thụ nội địa và xuất khẩu

2. Trong kỳ đánh giá, tổ chức đã sử dụng gỗ nguyên liệu trong chế biến, thương mại có nguồn gốc nào dưới đây (tích vào ô thích hợp)

( Gỗ có nguồn gốc từ rừng tự nhiên, do tổ chức khai thác (Mẫu...)

( Gỗ có nguồn gốc từ rừng trồng, trang trại, cây trồng phân tán, do tổ chức khai thác (Mẫu...)

( Gỗ sau xử lý tịch thu của cơ quan có thẩm quyền, do tổ chức mua trực tiếp từ tổ chức bán đấu giá (Mẫu...)

( Gỗ có nguồn gốc nhập khẩu trực tiếp (bao gồm cả Cao Su) (Mẫu...)

( Gỗ có nguồn gốc nhập khẩu, do tổ chức mua lại của tổ chức, cá nhân trong nước(Mẫu...)

( Gỗ sau xử lý tịch thu của cơ quan có thẩm quyền, do tổ chức mua lại từ tổ chức, cá nhân trong nước (Mẫu...)

( Gỗ có nguồn gốc từ rừng tự nhiên, do tổ chức mua lại của tổ chức, cá nhân trong nước (Mẫu...)

( Gỗ có nguồn gốc nhập khẩu được mua lại từ tổ chức, cá nhân trong nước (Mẫu...)

( Gỗ có nguồn gốc từ rừng trồng, trang trại, cây trồng phân tán, gỗ Cao Su do tổ chức mua lại của tổ chức, cá nhân trong nước (Mẫu...)

( Lưu thông, chế biến và thương mại nội địa (Mẫu...)

(Xuất khẩu lâm sản (Mẫu...)

Phụ lục 5.4. KÊ KHAI VỀ BẰNG CHỨNG CHỨNG MINH TÍNH TUÂN THỦ PHÁP LUẬT CỦA DOANH NGHIỆP

Mẫu số ..........: BẢNG TỰ ĐÁNH GIÁ VỀ TUÂN THỦ VIỆC THÀNH LẬP, TỔ CHỨC VÀ HOẠT ĐỘNG CỦA DOANH NGHIỆP (Áp dụng cho mọi tổ chức)

	TT
	Tiêu chí
	Số ký hiệu
	Chủ thể phê duyệt
	Thời hạn hiệu lực (nếu có)
	Tự đánh giá về tính tuân thủ (Tuân thủ/Chưa tuân thủ)

	1
	Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp
	 
	 
	 
	 

	2
	 Giấy chứng nhận đăng ký đầu tư
	 
	 
	 
	 

	3
	Quyết định phê duyệt báo cáo đánh giá tác động môi trường
	 
	 
	 
	 

	4
	Kế hoạch bảo vệ môi trường
	 
	 
	 
	 

	5
	Giấy chứng nhận đáp ứng các quy định về phòng cháy và chữa cháy với cơ sở chế biến gỗ
	 
	 
	 
	 

	6
	 Có/ Không có tên trong danh sách công khai thông tin tổ chức, cá nhân kinh doanh có dấu hiệu rủi ro về thuế
	 
	 
	 
	 

	7
	Kế hoạch vệ sinh an toàn lao động
	 
	 
	 
	 

	8
	Danh sách đóng đoàn phí của đơn vị
	 
	 
	 
	 

	9
	Hợp đồng lao động giữa doanh nghiệp với người lao động thể hiện qua việc có tên trong danh sách bảng lương của tổ chức.
	Liệt kê bảng lương 12 tháng
	 
	 
	 

	10
	Bảng niêm yết công khai thông tin về đóng bảo hiểm xã hội và y tế đối với người lao động có hợp đồng từ 01 tháng trở lên
	
	
	
	 

	12
	Bảng lương của tổ chức thể hiện số tiền đóng bảo hiểm thất nghiệp đối với lao động có hợp đồng từ 12 tháng trở lên
	
	
	
	 


Mẫu số.....: BẢNG TỰ ĐÁNH GIÁ VỀ TUÂN THỦ HỒ SƠ NGUỒN GỐC LÂM SẢN DO TỔ CHỨC TỰ KHAI THÁC RỪNG TRONG NƯỚC

	TT
	Tiêu chí
	1
	2
	….
	Thêm dòng khi cần

	
	
	Số ký hiệu
	Chủ thể phê duyệt
	Thời hạn hiệu lực (nếu có)
	Số ký hiệu
	Chủ thể phê duyệt
	Thời hạn hiệu lực (nếu có)
	Số ký hiệu
	Chủ thể phê duyệt
	Thời hạn hiệu lực (nếu có)
	Số ký hiệu
	Chủ thể phê duyệt
	Thời hạn hiệu lực (nếu có)

	1
	Quyết định giao đất
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	2
	Quyết định giao rừng
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	3
	Giấy chứng nhận QSD đất
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	4
	Quyết định giao đất
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	5
	Quyết định cho thuê đất
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	6
	Quyết định giao rừng gắn liền với giao đất, cho thuê đất
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	7
	Quyết định phê duyệt Phương án quản lý rừng bền vững
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	8
	Bản thiết kế khai thác
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	9
	Bản đồ khu khai thác
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	10
	Phiếu bài cây khai thác
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	11
	Biên bản thẩm định thiết kế khai thác ngoại nghiệp
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	12
	Quyết định phê duyệt thiết kế khai thác
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	13
	Giấy phép khai thác
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	14
	Bản báo cáo về địa danh, khối lượng khai thác
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	15
	Các văn bản cho phép chuyển đổi mục đích sử dụng đất rừng sang mục đích sử dụng đất khác
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	16
	Quyết định phê duyệt phương án bồi thường giải phóng mặt bằng
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	17
	Dự án lâm sinh
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	18
	Kế hoạch đào tạo
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	19
	Đề án nghiên cứu khoa học
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	20
	Bảng kê lâm sản khai thác
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	21
	Biên bản nghiệm thu gỗ khai thác
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	22
	Bảng kê lâm sản
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	23
	Biên bản đóng búa kiểm lâm
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	24
	Quyết định phê duyệt báo cáo đánh giá tác động môi trường
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	Tự đánh giá về tính tuân thủ (Tuân thủ/Chưa tuân thủ)
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	


Mẫu số : BẢNG TỰ ĐÁNH GIÁ VỀ TUÂN THỦ HỒ SƠ NGUỒN GỐC LÂM SẢN SAU XỬ LÝ TỊCH THU CỦA CƠ QUAN CÓ THẨM QUYỀN

(Áp dụng đối với tổ chức mua gỗ trực tiếp từ tổ chức bán đấu giá)

	STT
	Tiêu chí
	Hợp đồng mua bán gỗ, sản phẩm gỗ xuất khẩu
	Giấy chứng nhận quyền sở hữu, quyền sử dụng lô gỗ
	Hóa đơn theo quy định của bộ tài chính
	Bảng kê lâm sản
	Biên bản xác nhận gỗ đóng búa kiểm lâm
	Tự đánh giá về tính tuân thủ theo quy định của LD (Có hoặc không)

	 
	 
	1
	2
	3
	4
	5
	 

	1
	Số ký hiệu
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	
	Chủ thể phê duyệt
	 
	 
	 
	 
	 
	

	
	Thời hạn hiệu lực (nếu có)
	 
	 
	 
	 
	 
	

	2
	Số ký hiệu
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	
	Chủ thể phê duyệt
	 
	 
	 
	 
	 
	

	
	Thời hạn hiệu lực (nếu có)
	 
	 
	 
	 
	 
	

	n
	Số ký hiệu
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	
	Chủ thể phê duyệt
	 
	 
	 
	 
	 
	

	
	Thời hạn hiệu lực (nếu có)
	 
	 
	 
	 
	 
	

	…..
	Thêm dòng khi cần thiết
	 


Mẫu số    : BẢNG TỰ ĐÁNH GIÁ VỀ TUÂN THỦ HỒ SƠ NGUỒN GỐC LÂM SẢN ĐỐI VỚI GỖ NHẬP KHẨU

(Áp dụng đối với tổ chức nhập khẩu trực tiếp gỗ từ nước ngoài về Việt Nam)

	STT
	Tiêu chí
	Tờ khai hàng hóa nhập khẩu lâm sản
	Hợp đồng thương mại
	Hóa đơn thương mại
	Vận tải đơn hoặc các chứng từ vận tải khác có giá trị tương đương theo quy định của pháp luật
	Bảng kê lâm sản nhập khẩu
	Giấy phép CITES của nước xuất khẩu
	Giấy phép FLEGT
	Bảng tự kê khai thể hiện trách nhiệm giải trình về tính hợp pháp của gỗ
	Chứng chỉ tự nguyện hoặc hệ thống chứng chỉ quốc gia do VNTLAS công nhận
	Tài liệu khai thác hợp pháp phù hợp với pháp luật và quy định của quốc gia khai thác (HS 4403, 4406, 4407)
	Tài liệu bổ sung thay thế thể hiện tính hợp pháp của gỗ phù hợp với pháp luật của quốc gia khai thác (trong trường hợp quốc gia khai thác không yêu cầu tài liệu khai thác đối với sản phẩm sơ chế, hoặc nhà nhập khẩu không thể có được tài liệu khai thác đối với sản phẩm hỗn hợp).
	Giấy chứng nhận kiểm dịch thực vật đối với gỗ tròn, gỗ xẻ, Pallet, mùn cưa
	Biên bản xác nhận gỗ đóng búa kiểm lâm
	Bảng kê lâm sản có đóng búa kiểm lâm
	Tự đánh giá về tính tuân thủ theo quy định của LD (Tuân thủ hoặc không)

	(1)
	(2)
	(3)
	(4)
	(5)
	(6)
	(7)
	(8)
	(9)
	(10)
	(11)
	(12)
	(13)
	(14)
	(15)
	(16)
	(17)

	1
	Số hiệu
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	Chủ thể
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	Thờ gian hiệu lức
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	2
	…
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	…
	Thêm dòng để kê khai đầy đủ số lượng thực tế hồ sơ gỗ nhập khẩu


Mẫu số   : BẢNG TỰ ĐÁNH GIÁ VỀ TUÂN THỦ HỒ SƠ LÂM SẢN TRONG LƯU THÔNG

	STT
	Tiêu chí
	Số ký hiệu
	Chủ thể phê duyệt
	Ngày tháng ban hành
	Tổng khối lượng (m3)
	Tự đánh giá về tính tuân thủ theo quy định của LD (Có/ Không)

	(1)
	(2)
	(3)
	(4)
	(5)
	(6)
	(7)

	I
	Gỗ chưa qua chế biến có nguồn gốc khai thác, tận dụng, tận thu từ rừng tự nhiên trong nước

	1
	Hóa đơn theo quy định của Bộ Tài chính
	 
	 
	 
	 
	 

	
	Bảng kê lâm sản
	
	
	
	
	

	
	Biên bản đóng búa Kiểm lâm 
	 
	 
	 
	 
	 

	2
	......
	
	
	
	
	

	n
	Thêm dòng tương ứng với số lượng hóa đơn, bảng kê nhập vào 

	II
	Gỗ chưa qua chế biến có nguồn gốc khai thác từ rừng trồng tập trung, vườn nhà, trang trại, cây trồng phân tán

	1
	Hóa đơn theo quy định của Bộ Tài chính
	 
	 
	 
	 
	 

	
	Bảng kê lâm sản
	
	
	
	
	

	
	Biên bản đóng búa Kiểm lâm 
	 
	 
	 
	 
	 

	2
	…….
	 
	 
	 
	 
	 

	n
	Thêm dòng tương ứng với số lượng hóa đơn và bảng kê nhập vào

	III
	Gỗ nhập khẩu chưa qua chế biến

	1
	Hóa đơn theo quy định của Bộ Tài chính
	 
	 
	 
	 
	 

	
	Bảng kê lâm sản
	
	
	
	
	

	
	Biên bản đóng búa Kiểm lâm 
	 
	 
	 
	 
	 

	2
	…….
	 
	 
	 
	 
	 

	n
	Thêm dòng tương ứng với số lượng hóa đơn và bảng kê nhập vào

	IV
	Gỗ sau xử lý tịch thu chưa qua chế biến

	1
	Hóa đơn theo quy định của Bộ Tài chính
	 
	 
	 
	 
	 

	
	Bảng kê lâm sản
	
	
	
	
	

	
	Biên bản đóng búa Kiểm lâm 
	 
	 
	 
	 
	 

	2
	…….
	 
	 
	 
	 
	 

	n
	Thêm dòng tương ứng với số lượng hóa đơn và bảng kê nhập vào

	V
	Gỗ sau chế biến có nguồn gốc từ rừng tự nhiên, gỗ nhập khẩu, gố xử lý sau tịch thu

	1
	Hóa đơn theo quy định của Bộ Tài chính
	 
	 
	 
	 
	 

	
	Bảng kê lâm sản
	
	
	
	
	

	
	Biên bản đóng búa Kiểm lâm 
	 
	 
	 
	 
	 

	2
	…….
	 
	 
	 
	 
	 

	n
	Thêm dòng tương ứng với số lượng hóa đơn và bảng kê nhập vào

	VI
	Gỗ rừng trồng tập trung, vườn nhà, trang trại, cây trồng phân tán

	1
	Hóa đơn theo quy định của Bộ Tài chính
	 
	 
	 
	 
	 

	
	Bảng kê lâm sản
	
	
	
	
	

	
	Biên bản đóng búa Kiểm lâm 
	 
	 
	 
	 
	 

	2
	…….
	 
	 
	 
	 
	 

	n
	Thêm dòng tương ứng với số lượng hóa đơn và bảng kê nhập vào

	VII
	Gỗ, sản phẩm gỗ vận chuyển nội bộ
	 
	 
	 
	 
	 

	1
	Hóa đơn theo quy định của Bộ Tài chính
	 
	 
	 
	 
	 

	
	Bảng kê lâm sản
	
	
	
	
	

	
	Biên bản đóng búa Kiểm lâm 
	 
	 
	 
	 
	 

	2
	…….
	
	
	
	
	

	n
	Thêm dòng tương ứng với số lượng hóa đơn và bảng kê nhập vào 

	VIII
	Gỗ cao su

	1
	Hóa đơn theo quy định của Bộ Tài chính

	
	Bảng kê lâm sản

	2
	…

	n
	Thêm dòng tương ứng với số lượng hóa đơn và bảng kê nhập vào 


	STT
	Tiêu chí
	Số ký hiệu
	Chủ thể phê duyệt
	Ngày tháng ban hành
	Tổng khối lượng (m3)
	Tự đánh giá về tính tuân thủ theo quy định của LD (Có/ Không)

	(1)
	(2)
	(3)
	(4)
	(5)
	(6)
	(7)

	I
	Gỗ chưa qua chế biến có nguồn gốc khai thác, tận dụng, tận thu từ rừng tự nhiên trong nước

	1
	Hóa đơn theo quy định của Bộ Tài chính
	 
	 
	 
	 
	 

	
	Bảng kê lâm sản
	
	
	
	
	

	
	Biên bản đóng búa Kiểm lâm 
	 
	 
	 
	 
	 

	2
	......
	
	
	
	
	

	n
	Thêm dòng tương ứng với số lượng hóa đơn, bảng kê xuất ra 

	II
	Gỗ chưa qua chế biến có nguồn gốc khai thác từ rừng trồng tập trung, vườn nhà, trang trại, cây trồng phân tán

	1
	Hóa đơn theo quy định của Bộ Tài chính
	 
	 
	 
	 
	 

	
	Bảng kê lâm sản
	
	
	
	
	

	
	Biên bản đóng búa Kiểm lâm 
	 
	 
	 
	 
	 

	2
	…….
	 
	 
	 
	 
	 

	n
	Thêm dòng tương ứng với số lượng hóa đơn và bảng kê xuất ra

	III
	Gỗ nhập khẩu chưa qua chế biến

	1
	Hóa đơn theo quy định của Bộ Tài chính
	 
	 
	 
	 
	 

	
	Bảng kê lâm sản
	
	
	
	
	

	
	Biên bản đóng búa Kiểm lâm 
	 
	 
	 
	 
	 

	2
	…….
	 
	 
	 
	 
	 

	n
	Thêm dòng tương ứng với số lượng hóa đơn và bảng kê xuất ra

	IV
	Gỗ sau xử lý tịch thu chưa qua chế biến

	1
	Hóa đơn theo quy định của Bộ Tài chính
	 
	 
	 
	 
	 

	
	Bảng kê lâm sản
	
	
	
	
	

	
	Biên bản đóng búa Kiểm lâm 
	 
	 
	 
	 
	 

	2
	…….
	 
	 
	 
	 
	 

	n
	Thêm dòng tương ứng với số lượng hóa đơn và bảng kê xuất ra

	V
	Gỗ sau chế biến có nguồn gốc từ rừng tự nhiên, gỗ nhập khẩu, gố xử lý sau tịch thu

	1
	Hóa đơn theo quy định của Bộ Tài chính
	 
	 
	 
	 
	 

	
	Bảng kê lâm sản
	
	
	
	
	

	
	Biên bản đóng búa Kiểm lâm 
	 
	 
	 
	 
	 

	2
	…….
	 
	 
	 
	 
	 

	n
	Thêm dòng tương ứng với số lượng hóa đơn và bảng kê xuất ra

	VI
	Gỗ rừng trồng tập trung, vườn nhà, trang trại, cây trồng phân tán

	1
	Hóa đơn theo quy định của Bộ Tài chính
	 
	 
	 
	 
	 

	
	Bảng kê lâm sản
	
	
	
	
	

	
	Biên bản đóng búa Kiểm lâm 
	 
	 
	 
	 
	 

	2
	…….
	 
	 
	 
	 
	 

	n
	Thêm dòng tương ứng với số lượng hóa đơn và bảng kê xuất ra

	VII
	Gỗ, sản phẩm gỗ vận chuyển nội bộ
	 
	 
	 
	 
	 

	1
	Hóa đơn theo quy định của Bộ Tài chính
	 
	 
	 
	 
	 

	
	Bảng kê lâm sản
	
	
	
	
	

	
	Biên bản đóng búa Kiểm lâm 
	 
	 
	 
	 
	 

	2
	…….
	
	
	
	
	

	n
	Thêm dòng tương ứng với số lượng hóa đơn và bảng kê xuất ra

	VIII
	Gỗ cao su

	1
	Hóa đơn theo quy định của Bộ Tài chính

	
	Bảng kê lâm sản

	2
	…

	n
	Thêm dòng tương ứng với số lượng hóa đơn và bảng kê xuất ra


Mẫu số      : BẢNG TỰ ĐÁNH GIÁ VỀ TUÂN THỦ HỒ SƠ LÂM SẢN XUẤT KHẨU
(Áp dụng đối với tổ chức có hoạt động xuất khẩu)

	STT
	Tiêu chí
	Tờ khai hàng hóa xuất khẩu của đơn vị xuất khẩu
	Hợp đồng mua bán gỗ, sản phẩm gỗ xuất khẩu
	Hóa đơn thương mại
	Bảng kê lâm sản xuất khẩu
	Giấy phép CITES của nước xuất khẩu
	Giấy phép FLEGT
	Giấy chứng nhận kiểm dịch thực vật
	Biên bản xác nhận gỗ đóng búa kiểm lâm
	Tự đánh giá về tính tuân thủ theo quy định của LD (Tuân thủ /không)

	(1)
	(2)
	(3)
	(4)
	(5)
	(6)
	(7)
	(8)
	(9)
	(10)
	(11)

	1
	Số ký hiệu
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	
	Chủ thể phê duyệt
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	

	
	Thời hạn hiệu lực (nếu có)
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	

	2
	Số ký hiệu
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	
	Chủ thể phê duyệt
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	

	
	Thời hạn hiệu lực (nếu có)
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	

	3
	……
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	n
	Thêm dòng để kê khai đầy đủ các hồ sơ lâm sản xuất khẩu


Mẫu số....: BẢNG TỰ ĐÁNH GIÁ VỀ TUÂN THỦ KÊ KHAI VÀ BÁO CÁO KIỂM SOÁT CHUỖI CUNG 

1. LÂM SẢN NHẬP VÀO (Kê khai toàn bộ gỗ nhập vào trong kỳ đánh giá )

	TT/ Tháng
	Ngày nhập
	Tên loài
	Đơn vị tính
	Số lượng (thanh/ lóng)
	Khối lượng (m3)
	Hồ sơ nhập lâm sản
	Khối lượng tiêu hao
	Khối lượng thực tế có trước khi xuất ra

	Tháng 01
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	 Gỗ tròn
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	1
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	2
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	….
	Thêm dòng khi cần

	 Gỗ xẻ
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	1
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	2
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	…..
	Thêm dòng khi cần

	Sản phẩm
	
	
	
	
	
	
	
	

	1
	
	
	
	
	
	
	
	

	2
	
	
	
	
	
	
	
	

	…..
	Thêm dòng khi cần

	Tháng 02
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	Tháng…
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	…..
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	Tháng 12
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	….
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	…
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 


2. LÂM SẢN XUẤT RA

Kê khai toàn bộ gỗ, sản phẩm gỗ xuất ra trong kỳ đánh giá

	TT/ Tháng
	Ngày nhập
	Tên loài
	Đơn vị tính
	Số lượng (thanh/ lóng)
	Khối lượng gỗ tương đương (m3)
	Hồ sơ nhập lâm sản
	Khối lượng gỗ tồn (m3) 

	Tháng 01
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	 Gỗ tròn
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	1
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	2
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	….
	Thêm dòng khi cần

	 Gỗ xẻ
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	1
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	2
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	…..
	Thêm dòng khi cần

	Sản phẩm
	
	
	
	
	
	
	

	1
	
	
	
	
	
	
	

	2
	
	
	
	
	
	
	

	…..
	Thêm dòng khi cần

	Tháng 02
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	Tháng…
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	…..
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 


Mẫu số....: BẢNG TỰ KÊ KHAI VÀ ĐÁNH GIÁ VỀ TÌNH HÌNH VI PHẠM CỦA DOANH NGHIỆP (Áp dụng đối với mọi doanh nghiệp)
1. VI PHẠM HÀNH CHÍNH


	TT
	Hành vi vi phạm
	Ngày vi phạm bị phát hiện
	Quyết định xử phạt vi phạm hành chính số, ngày, tháng, năm
	Chủ thể ban hành quyết định
	Vi phạm lần đầu
	Vi phạm nhiều lần
	Tái phạm

	I
	Vi phạm pháp luật về lĩnh vực quản lý bảo vệ rừng, quản lý lâm sản 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	II
	Vi phạm pháp luật về lĩnh vực thuế
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	III
	Vi phạm pháp luật về lĩnh vực môi trường
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	IV
	Vi phạm pháp luật về lĩnh vực phòng cháy, chữa cháy
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	
	
	
	
	
	
	
	

	V
	Vi phạm pháp luật về đăng ký thành lập doanh nghiệp
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	

	 VI
	 Vi phạm pháp luật về lao động
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	

	 VII
	 Vi phạm pháp luật về BHXH, BHYT, BHTN
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	

	VII
	Vi phạm khác
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 


2. VI PHẠM PHÁP LUẬT HÌNH SỰ

	TT
	Tội danh bị khởi tố, truy tố
	Ngày vi phạm bị phát hiện
	Quyết định khởi tố VAHS, khởi tố bị can số, ngày, tháng, năm
	Chủ thể ban hành quyết định
	Hình phạt bị áp dụng

	I
	Vi phạm pháp luật về lĩnh vực quản lý bảo vệ rừng, quản lý lâm sản 
	 
	 
	 
	 

	 
	 
	 
	 
	 
	 

	 
	 
	 
	 
	 
	 

	II
	Vi phạm pháp luật về lĩnh vực thuế
	 
	 
	 
	 

	 
	 
	 
	 
	 
	 

	 
	 
	 
	 
	 
	 

	III
	Vi phạm pháp luật về lĩnh vực môi trường
	 
	 
	 
	 

	 
	 
	 
	 
	 
	 

	 
	 
	 
	 
	 
	 

	IV
	Vi phạm pháp luật về lĩnh vực phòng cháy, chữa cháy
	 
	 
	 
	 

	 
	 
	 
	 
	 
	 

	 
	 
	 
	 
	 
	 

	V
	Vi phạm pháp luật về đăng ký thành lập doanh nghiệp
	 
	 
	 
	 

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	 VI
	 Vi phạm pháp luật về lao động
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	 VII
	 Vi phạm pháp luật về BHXH, BHYT, BHTN
	
	
	
	

	 
	 
	 
	 
	 
	 

	 
	 
	 
	 
	 
	 

	VIII
	Vi phạm khác
	 
	 
	 
	 

	 
	 
	 
	 
	 
	 

	 
	 
	 
	 
	 
	 


Phụ lục 5.5. Mẫu......: BIÊN BẢN THẨM ĐỊNH
	CHI CỤC KIỂM LÂM

TỈNH…………..


Số: …………..
	CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨAVIỆT NAM

Độc lập -  Tự do - Hạnh phúc

…….., ngày ……tháng……năm……


BIÊN BẢN THẨM ĐỊNH KẾT QUẢ TỰ ĐÁNH GIÁ

 PHÂN LOẠI DOANH NGHIỆP

Hôm nay, ngày … tháng…năm 20…., vào lúc …. giờ … tại Chi cục Kiểm lâm ….

A. Thành phần gồm có:

1. Đại diện Chi cục Kiểm lâm tỉnh:

- Ông/Bà:………………………………………………………………….

- Ông/Bà: ………………………………………………………………….

- Ông/Bà: ………………………………………………………………….

2. Đại diện tổ chức....:

- Ông/Bà: ………………………………………………………………….

- Ông/Bà: ………………………………………………………………….

- Ông/Bà: ………………………………………………………………….
B. Nội dung

Theo đề nghị của tên tổ chức và kết quả kiểm tra tài liệu tự đánh giá của doanh nghiệp, chúng tôi tiên hành đánh giá kết quả phân loại như sau:

1. Tên doanh nghiệp:.......................................Địa chỉ:

2. Kỳ đánh giá:  từ ngày ....tháng.....năm ....đến ngày ....tháng.....năm ....

3. Loại hình hoạt động:

4. Tiêu chí phải đánh giá: bao gồm các tiêu chí quy định tại các mẫu số..........ban hành kèm theo Nghị định số......

5. Kết quả đánh giá:

	Tiêu chí/Mẫu số
	Số tiêu chí phải tuân thủ
	Số tiêu chí không phải tuân thủ; lý do
	Số tiêu chí tuân thủ/ Số tiêu chi phải tuân thủ

	Tiêu chí/Mẫu số
	…./12
	
	

	Tiêu chí/Mẫu số
	…./24
	
	

	Tiêu chí/Mẫu số
	…./5
	
	

	Tiêu chí/Mẫu số
	…./13
	
	

	Tiêu chí/Mẫu số
	…./8; 
	
	

	Tiêu chí/Mẫu số
	…/7
	
	

	Tiêu chí/Mẫu số
	…./9
	
	

	Tiêu chí/Mẫu số
	Thống kê báo cáo đầy đủ/chưa đầy đủ phù hợp với mẫu số....và mẫu số....

	Tiêu chí/Mẫu số
	Thống kê báo cáo đầy đủ/chưa đầy đủ phù hợp với mẫu số....và mẫu số....

	Tiêu chí/Mẫu số
	Có mấy lần bị bị xử phạt/Không bị xử phạt


6. Đánh giá việc tuân thủ:

- Tổng số tiêu chí tổ chức phải tuân thủ.....

- Tổng số tiêu chí đã tuân thủ 

- Kê khai và báo cáo kiểm soát chuỗi cung: đầy đủ/chưa đầy đủ

- Có/không vi phạm

7. Kêt quả đề nghị xếp loại:

- Doanh nghiệp xếp nhóm:1; lý do:

- Doanh nghiệp xếp nhóm 2; lý do:

+ Chưa tuân thủ các tiêu chí về:......(tiêu chí số ....Mẫu số....); ......(tiêu chí số ....Mẫu số....); 

+ Vi phạm bị xử lý: Hành chính/hình sự

+ Mới thành lập.

Biên bản kết thúc hồi .... giờ ngày.... tháng.....năm......, và được lập thành 02 bản mỗi bên lưu 01 bản./.

	CHI CỤC KIỂM LÂM TỈNH


	ĐẠI DIỆN DOANH NGHIỆP




Phụ lục: 6.1

Xác định tiền chi trả dịch vụ môi trường rừng

(Kèm theo Nghị định số:            /2018/NĐ-CP  ngày      tháng     năm 2018

của  Chính phủ)

I. Hệ số K
1. Hệ số K được xác định cho từng lô rừng, làm cơ sở để tính toán mức chi trả dịch vụ môi trường rừng cho bên cung ứng dịch vụ môi trường rừng. Hệ số K bằng tích số của các hệ số K thành phần.
2. Các hệ số K thành phần gồm:
a) Hệ số K1 điều chỉnh mức chi trả dịch vụ môi trường rừng theo trữ lượng rừng, gồm rừng rất giàu và rừng giàu, rừng trung bình, rừng nghèo. Hệ số K1 có giá trị bằng: 1,00 đối với rừng rất giàu và rừng giàu; 0,95 đối với rừng trung bình; 0,90 đối với rừng nghèo. Tiêu chí trữ lượng rừng theo quy định của Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn;
b) Hệ số K2 điều chỉnh mức chi trả dịch vụ môi trường rừng theo mục đích sử dụng rừng được Ủy ban nhân dân cấp tỉnh phê duyệt, gồm rừng đặc dụng, rừng phòng hộ và rừng sản xuất. Hệ số K2 có giá trị bằng: 1,00 đối với rừng đặc dụng; 0,95 đối với rừng phòng hộ; 0,90 đối với rừng sản xuất;
c) Hệ số K3 điều chỉnh mức chi trả dịch vụ môi trường rừng theo nguồn gốc hình thành rừng, gồm rừng tự nhiên và rừng trồng. Hệ số K3 có giá trị bằng: 1,00 đối với rừng tự nhiên; 0,90 đối với rừng trồng;
d) Hệ số K4 điều chỉnh mức chi trả dịch vụ môi trường rừng theo mức độ khó khăn được quy định đối với diện tích cung ứng dịch vụ môi trường rừng nằm trên địa bàn các xã khu vực I, II, III theo quy định của Thủ tướng Chính phủ. Hệ số K4 có giá trị bằng: 1,00 đối với xã thuộc khu vực III; 0,95 đối với xã thuộc khu vực II; 0,90 đối với xã thuộc khu vực I.
II. Áp dụng hệ số K
1. Ủy ban nhân dân cấp tỉnh căn cứ vào điều kiện cụ thể của địa phương và hệ số K được quy định tại Mục 1 Phụ lục 01 này, quy định, hướng dẫn áp dụng các hệ số K thành phần trên địa bàn tỉnh.
2. Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn chỉ đạo các cơ quan, tổ chức liên quan phối hợp với Quỹ Bảo vệ và phát triển rừng cấp tỉnh xác định hệ số K của các lô rừng khi có sự thay đổi về trữ lượng, mục đích sử dụng, nguồn gốc hình thành và mức độ khó khăn.
III. Xác định số tiền điều phối từ Quỹ Bảo vệ và phát triển rừng Việt Nam cho Quỹ Bảo vệ và phát triển rừng cấp tỉnh
1. Hàng năm, Giám đốc Quỹ Bảo vệ và phát triển rừng Việt Nam xác định số tiền dịch vụ môi trường rừng thực thu trong năm để điều phối cho Quỹ Bảo vệ và phát triển rừng cấp tỉnh đối với diện tích cung ứng dịch vụ môi trường rừng trong lưu vực nằm trên địa giới hành chính từ hai tỉnh trở lên.
a) Xác định số tiền chi trả cho 01 ha rừng từ một bên sử dụng dịch vụ môi trường rừng:


b)  Xác định số tiền điều phối cho Quỹ Bảo vệ và phát triển rừng cấp tỉnh từ một bên sử dụng dịch vụ môi trường rừng:


c) Xác định tổng số tiền điều phối cho Quỹ Bảo vệ và phát triển rừng cấp tỉnh từ nhiều bên sử dụng dịch vụ môi trường rừng:


2. Quỹ Bảo vệ và phát triển rừng Việt Nam điều phối số tiền không xác định hoặc chưa xác định được bên cung ứng dịch vụ môi trường rừng cho các tỉnh có mức chi trả tiền dịch vụ môi trường rừng bình quân 01 ha từ thấp nhất trở lên.
IV. Xác định số tiền chi trả cho bên cung ứng dịch vụ môi trường rừng

1. Hàng năm, Giám đốc Quỹ Bảo vệ và phát triển rừng cấp tỉnh xác định số tiền chi trả cho bên cung ứng dịch vụ môi trường rừng theo số tiền thực thu trong năm, gồm số tiền điều phối từ Quỹ Bảo vệ và phát triển rừng Việt Nam và thu nội tỉnh. 
a) Xác định số tiền chi trả cho 01 ha rừng từ một bên sử dụng dịch vụ môi trường rừng:


Trường hợp có thiên tai, khô hạn và trường hợp mức chi trả cho 01 ha rừng thấp hơn năm trước liền kề, Quỹ Bảo vệ và phát triển rừng cấp tỉnh trình Ủy ban nhân dân cấp tỉnh quyết định bổ sung từ nguồn kinh phí dự phòng.

Đối với diện tích rừng có mức chi trả dịch vụ môi trường rừng lớn hơn 2  lần mức hỗ trợ của ngân sách nhà nước cho khoán bảo vệ rừng, tùy theo đối tượng trên cùng địa bàn cấp tỉnh, Ủy ban nhân dân cấp tỉnh quyết định mức điều tiết phù hợp.

b) Xác định số tiền chi trả cho bên cung ứng dịch vụ môi trường rừng từ một bên sử dụng dịch vụ môi trường rừng:

c) Xác định tổng số tiền chi trả cho bên cung ứng dịch vụ môi trường rừng từ nhiều bên sử dụng dịch vụ môi trường rừng:


2. Trường hợp không xác định hoặc chưa xác định được bên cung ứng dịch vụ môi trường rừng, Quỹ Bảo vệ và phát triển rừng trình Ủy ban nhân dân cấp tỉnh quyết định điều tiết số tiền dịch vụ môi trường rừng cho bên cung ứng có mức chi trả dịch vụ môi trường rừng bình quân 01 ha từ thấp nhất trở lên.
V. V. Xác định số tiền chi trả cho bên nhận khoán bảo vệ rừng

Hàng năm, bên khoán bảo vệ rừng (sau đây viết chung là bên khoán) xác định số tiền chi trả cho bên nhận khoán bảo vệ rừng (sau đây viết chung là bên nhận khoán) theo số tiền thực nhận trong năm từ Quỹ Bảo vệ và phát triển rừng cấp tỉnh. 

1. Xác định đơn giá khoán bảo vệ rừng cho 01 ha (sau đây viết chung là đơn giá khoán) từ một bên sử dụng dịch vụ môi trường rừng:


2. Xác định số tiền chi trả cho bên nhận khoán từ một bên sử dụng dịch vụ môi trường rừng:


3. Xác định tổng số tiền chi trả cho bên nhận khoán từ nhiều bên sử dụng dịch vụ môi trường rừng:


Mẫu số 03. Hợp đồng ủy thác chi trả dịch vụ môi trường rừng

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

HỢP ĐỒNG ỦY THÁC CHI TRẢ DỊCH VỤ MÔI TRƯỜNG RỪNG

Số:………../HĐUT-DVMTR/20…

Căn cứ: 

- Nghị định số 99/2010/NĐ-CP ngày 24 tháng 09 năm 2010 của Chính phủ về chính sách chi trả dịch vụ môi trường rừng; Nghị định số 147/2016/NĐ-CP ngày 02 tháng 11 năm 2016 của Chính phủ sửa đổi bổ sung một số điều của Nghị định số 99/2010/NĐ-CP;

- Nghị định số 41/2017/NĐ-CP ngày 05 tháng 04 năm 2017 của Chính phủ sửa đổi bổ sung một số điều của các nghị định về xử phạt vi phạm hành chính trong hoạt động thủy sản; lĩnh vực thú y, giống vật nuôi, thức ăn chăn nuôi; quản lý rừng, phát triển rừng, bảo vệ rừng và quản lý lâm sản;

- Nghị định số 05/2008/NĐ-CP ngày 14 tháng 01 năm 2008 của Chính phủ về Quỹ Bảo vệ và phát triển rừng;

- Thông tư số …./2017/TT-BNNPTNT ngày …. tháng ….. năm 2017 của  Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn hướng dẫn một số nội dung thực hiện chính sách chi trả dịch vụ môi trường rừng.

Hôm nay, ngày …. tháng …… năm 20… tại …………., chúng tôi gồm:

1. Bên A – Bên ủy thác: (Bên sử dụng dịch vụ môi trường rừng) 

Đại diện: Ông/Bà: ……………….………
Chức vụ: …………….…....
Địa chỉ:…………………………………..……............................................

Điện thoại:.................................................Fax...............................................

Tài khoản số: ……………….………………………..............................

Tại: ………………………………..………….…………………..................

Mã số thuế: ……………………………………..………………............................

2. Bên B – Bên nhận ủy thác: (Quỹ Bảo vệ và phát triển rừng ……………)

Đại diện: Ông/Bà: ……………….…………… 
Chức vụ: .……….

Địa chỉ: ………………………………………………………………

Điện thoại:.................................................................Fax.........................................

Tài khoản số: ……………………………………….................................

Tại: ……………..…………………………………………………..............
Hai bên cùng nhau thống nhất ký Hợp đồng ủy thác chi trả dịch vụ môi trường rừng với các điều, khoản như sau:

Điều 1.  Nội dung hợp đồng

1. Bên A ủy thác cho bên B trả tiền dịch vụ môi trường rừng cho các bên cung ứng dịch vụ môi trường rừng cho cơ sở .........................................(tên cơ sở sử dụng dịch vụ ).

2. Thời gian và số tiền chi trả:

- Thời gian chi trả: từ ngày 01/01/2011 (đối với những trường hợp bên sử dụng dịch vụ môi trường rừng hoạt động sau ngày 01/01/2011 thời điểm chi trả được tính từ ngày có hoạt động sản xuất kinh doanh);

- Mức chi trả và xác định số tiền phải chi trả theo quy định tại Nghị định số 99/2010/NĐ-CP và Nghị định số 147/NĐ-CP của Chính phủ.

3. Kê khai, phương thức và thời hạn chi trả: 

a) Kê khai: 

- Trước ngày 15/10 hàng năm, bên A gửi đăng ký kế hoạch nộp tiền chi trả dịch vụ môi trường rừng của năm tiếp theo cho bên B theo mẫu số 02 ban hành kèm theo Thông tư số …  /2017/TT-BNNPTNT. 

- Chậm nhất 15 ngày kể từ ngày kết thúc quý, bên A lập bản kê nộp tiền chi trả dịch vụ môi trường rừng gửi cho bên B theo mẫu số 03 ban hành kèm theo Thông tư số …  /2017/TT-BNNPTNT. 

- Chậm nhất 50 ngày kể từ ngày kết thúc năm, bên sử dụng dịch vụ môi trường rừng tổng hợp tình hình nộp tiền dịch vụ môi trường rừng gửi Quỹ Bảo vệ và phát triển rừng theo mẫu số 04 ban hành kèm theo Thông tư số …  /2017/TT-BNNPTNT.

b) Phương thức chi trả: bên A chuyển khoản số tiền chi trả dịch vụ môi trường rừng vào tài khoản của bên B.

c) Thời hạn chi trả: 

- Bên A nộp tiền cho bên B theo từng quý, thời gian nộp tiền chậm nhất là 20 ngày kể từ ngày kết thúc quý đối với Quý I, II, III; 45 ngày kể từ ngày kết thúc quý đối với Quý IV.

Điều 2. Quyền và nghĩa vụ  

1. Quyền và nghĩa vụ của bên A:  

Quyền và nghĩa vụ của bên A được quy định tại Điều 19 Nghị định số 99/2010/NĐ-CP và Nghị định số 41/2017/NĐ-CP.

2. Quyền và nghĩa vụ của bên B:

a) Quyền hạn

- Đại diện bên cung ứng dịch vụ môi trường rừng ký hợp đồng và nhận tiền ủy thác chi trả dịch vụ môi trường rừng của bên A;

- Được quyền yêu cầu bên A thực hiện việc chi trả tiền dịch vụ môi trường rừng đầy đủ và đúng thời hạn.

b) Nghĩa vụ:

- Thực hiện việc chi trả ủy thác tiền dịch vụ môi trường rừng cho các bên cung ứng dịch vụ môi trường rừng theo quy định tại Nghị định số 99/2010/NĐ-CP và Nghị định số 147/2016/NĐ-CP (đối với Quỹ Bảo vệ và phát triển rừng tỉnh) hoặc thực hiện điều phối số tiền chi trả dịch vụ môi trường rừng cho Quỹ cấp tỉnh theo diện tích lưu vực của từng tỉnh (đối với Quỹ Bảo vệ và phát triển rừng Việt Nam);

- Thông báo cho bên A tình hình thực hiện chi trả ủy thác;

Điều 3. Thời hạn của hợp đồng

Hợp đồng này là hợp đồng không thời hạn, trừ trường hợp có sự thay đổi của chính sách Nhà nước.

Điều 4. Trường hợp bất khả kháng

Thực hiện theo quy định tại Nghị định số 99/2010/NĐ-CP và Thông tư hướng dẫn của Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn.

Điều 5. Giải quyết tranh chấp

1. Trong quá trình thực hiện hợp đồng này, nếu xảy ra tranh chấp, các bên sẽ cùng nhau tiến hành giải quyết qua thương lượng. Trong trường hợp không tự giải quyết được một trong hai bên có quyền đề nghị cơ quan nhà nước có thẩm quyền giải quyết. Quyết định của cơ quan có thẩm quyền là căn cứ để giải quyết tranh chấp. 

2. Trường hợp một trong hai bên không chấp nhận Quyết định của cơ quan thẩm quyền thì trong vòng 15 ngày sau khi nhận được Quyết định có quyền khởi kiện ra Tòa án hành chính hoặc Tòa án kinh tế để giải quyết nhưng phải thông báo cho bên kia biết trước khi khởi kiện. Quyết định của toà án là quyết định cuối cùng các bên có nghĩa vụ phải thi hành.

Điều 6. Điều khoản cuối cùng.

1. Hai bên thống nhất thông qua tất cả các điều khoản trên của bản Hợp đồng, cam kết thực hiện tốt các thỏa thuận trong bản hợp đồng này và các quy định tại Nghị định số 99/2010/NĐ-CP, Nghị định số 147/2016/NĐ-CP, Nghị định số 41/2017/NĐ-CP và các văn bản sửa đổi, bổ sung, thay thế (nếu có).

2. Hợp đồng này có hiệu lực kể từ ngày ký, được lập thành 05 bản tiếng Việt, mỗi bản có ...... trang. Bên A giữ 02 bản, bên B giữ 02 bản, 01 bản được gửi Tổng cục Lâm nghiệp/Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn để theo dõi, giám sát thực hiện./.

	ĐẠI DIỆN BÊN A

	ĐẠI DIỆN BÊN B



Mẫu số 04.  Kế hoạch nộp tiền dịch vụ môi trường rừng

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập    - Tự do   - Hạnh phúc


 KẾ HOẠCH NỘP TIỀN DỊCH VỤ MÔI TRƯỜNG RỪNG

Năm ……….

Bên sử dụng dịch vụ môi trường rừng: ...............................................................................................................................................................

Địa chỉ:..........................................................................Huyện/Quận...............................Tỉnh/Thành phố................................................ 

Điện thoại:............................... Fax:................................... Số tài khoản: .................................  tại Ngân hàng ……………………………….

Đăng ký nộp tiền dịch vụ môi trường rừng tại Quỹ ………………….……..……………………….………………………………................

	TT
	Dự kiến sản lượng hoặc doanh thu năm đăng ký kế hoạch
	Mức chi trả
	Số tiền DVMTR (đồng)

	
	Chỉ tiêu
	Đơn vị tính
	Khối/số lượng
	
	

	[1]
	[2]
	[3]
	[4]
	[5]
	[6=4*5]

	1
	Sản lượng điện thương phẩm
	KWh
	
	
	

	2
	Sản lượng nước thương phẩm
	m3
	
	
	

	3
	Doanh thu (đối với tổ chức, cá nhân kinh doanh dịch vụ du lịch)
	Đồng
	
	
	

	4
	………………………………
	
	
	
	


	Nơi nhận:

- Quỹ BV&PTR (VN/tỉnh…)

- Lưu …
	………….., ngày.......tháng......năm.....

 Đại diện bên sử dụng dịch vụ môi trường rừng

(Ký, họ tên, chức vụ, đóng dấu)




Mẫu số 01.   Bản kê nộp tiền dịch vụ môi trường rừng 

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập    - Tự do   - Hạnh phúc


BẢN KÊ NỘP TIỀN DỊCH VỤ MÔI TRƯỜNG RỪNG

Kỳ nộp tiền:  Quý ..... ..........Năm 20…

Bên sử dụng dịch vụ môi trường rừng :................................................................................................................................................................

Địa chỉ:....................................Quận/huyện...............................Tỉnh/thành phố................................................................. .......................

Điện thoại:............................... Fax:................................... Số tài khoản: .................................  tại Ngân hàng .................................................

Nộp tiền dịch vụ môi trường rừng tại Quỹ ………………….……..……………………….………………………………..............................

	TT
	Sản lượng hoặc doanh thu quý
	Mức chi trả
	Số tiền DVMTR  (đồng)

	
	Chỉ tiêu
	Đơn vị tính
	Khối/số lượng
	
	Phải nộp
	Được miễn, giảm
	Thực phải nộp

	[1]
	[2]
	[3]
	[4]
	[5]
	[6=4*5]
	[7]
	[8=6-7]

	1
	Sản lượng điện thương phẩm
	KWh
	
	
	
	
	

	2
	Sản lượng nước thương phẩm
	m3
	
	
	
	
	

	3
	Doanh thu (đối với tổ chức, cá nhân kinh doanh dịch vụ du lịch )
	Đồng
	
	
	
	
	

	4
	………………………………….
	
	
	
	
	
	

	
Nơi nhận:

- Quỹ BV&PTR (VN/tỉnh…);

- Lưu …..


	………….., ngày.......tháng......năm.....

 Đại diện bên sử dụng dịch vụ môi trường rừng

(Ký, họ tên, chức vụ, đóng dấu)




Mẫu số 04. Tổng hợp tình hình nộp tiền dịch vụ môi trường rừng 

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập    - Tự do   - Hạnh phúc


TỔNG HỢP TÌNH HÌNH NỘP TIỀN  DỊCH VỤ MÔI TRƯỜNG RỪNG

Năm 20….

Bên sử dụng dịch vụ môi trường rừng:..................................................................................................................................................................

Địa chỉ: …………….................................... Quận/huyện ............................... Tỉnh/thành phố  ...............................................................

Điện thoại:............................... Fax:................................... Số tài khoản: .................................  tại Ngân hàng ..................................................

	TT
	Sản lượng hoặc doanh thu năm1
	Mức chi trả 
	Số tiền DVMTR năm ( đồng)

	
	Chỉ tiêu
	Đơn vị tính
	Khối/số lượng
	
	Phải nộp
	Đã nộp
	Được miễn, giảm
	Còn phải nộp

	[1]
	[2]
	[3]
	[4]
	[5]
	[6=4*5]
	[7]
	[8=6-7]
	[9]

	1
	Sản lượng điện thương phẩm
	KWh
	
	
	
	
	
	

	2
	Sản lượng nước thương phẩm
	m3
	
	
	
	
	
	

	3
	Doanh thu (đối với tổ chức, cá nhân kinh doanh dịch vụ du lịch )
	Đồng
	
	
	
	
	
	

	4
	………………………………………
	
	
	
	
	
	
	

	1. Cơ sở sử dụng DVMTR chịu trách nhiệm về tính chính xác của sản lượng hoặc doanh thu năm

Nơi nhận:

- Quỹ BV&PTR (VN/tỉnh…);

- Lưu …..


	Ngày ....... tháng ...... năm .....

Đại diện bên sử dụng dịch vụ môi trường rừng

(Ký, họ tên, chức vụ, đóng dấu)


Mẫu số 05. Thông báo số tiền dịch vụ môi trường rừng điều phối cho Quỹ Bảo vệ và phát triển rừng tỉnh

	BỘ NÔNG NGHIỆP

VÀ PHÁT TRIỂN NÔNG THÔN
QUỸ BẢO VỆ VÀ PHÁT TRIỂN RỪNG VIỆT NAM

	CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc 
---------------

	Số:          /TB-VNFF-BĐH
V/v thông báo số tiền DVMTR dự kiến điều phối cho năm …..
	        Hà Nội, ngày…….. tháng …….. năm 20 …


Kính gửi: Quỹ Bảo vệ và phát triển rừng tỉnh………………..

Căn cứ:……………………………………………………………… 

Quỹ Bảo vệ và phát triển rừng Việt Nam thông báo số tiền dịch vụ môi trường rừng năm…….dự kiến điều phối cho Quỹ Bảo vệ và phát triển rừng tỉnh như sau:

	TT
	Bên sử dụng DVMTR
	Diện tích rừng cung ứng DVMTR (ha)
	Số tiền chi trả cho 01 ha rừng (đồng/ha)
	Số tiền điều phối (đồng)
	Ghi chú

	[1]
	[2]
	[3]
	[4]
	[5=3*4]
	[6]

	I
	Cơ sở sản xuất thủy điện
	
	
	
	

	
	……………………..
	
	
	
	

	II
	Cơ sở sản xuất và cung cấp nước sạch
	
	
	
	

	
	……………………..
	
	
	
	

	III
	..................................
	
	
	
	

	
	Tổng cộng
	
	
	
	


Số tiền (bằng chữ:………………………………………………………………… …) 

	Nơi nhận:
- Như trên;
- ………..
- Lưu VT.
	Thủ trưởng đơn vị
(Ký, họ tên, chức vụ, đóng dấu)


Mẫu số 06. Kế hoạch thu, chi tiền dịch vụ môi trường rừng Quỹ BV&PTR Việt Nam

	BỘ NÔNG NGHIỆP 

VÀ PHÁT TRIỂN NÔNG THÔN
QUỸ BẢO VỆ VÀ PHÁT TRIỂN 

RỪNG VIỆT NAM

	


KẾ HOẠCH THU, CHI TIỀN DỊCH VỤ MÔI TRƯỜNG RỪNG 

NĂM 20……

(Kèm theo văn bản số………./VNFF-BĐH ngày……tháng…..năm…. của Quỹ Bảo vệ và phát triển rừng Việt Nam)

I. CĂN CỨ LẬP KẾ HOẠCH THU, CHI

- Căn cứ:………………………………………………………………………………………………………………………………...

- Căn cứ:…………………………………………………………………………………………………………………………………...

II. TỔNG HỢP KẾ HOẠCH THU, CHI

	STT
	Nội dung
	Số tiền (đồng)

	[1]
	[2]
	[3]

	I
	Kế hoạch thu
	

	1
	Thu ủy thác tiền DVMTR
	

	2
	Thu lãi tiền gửi
	

	II
	Kế hoạch chi
	

	1
	Chi quản lý (….%)
	

	2
	Chi điều phối cho Quỹ cấp tỉnh (…%)
	


III. CHI TIẾT KẾ HOẠCH THU

	TT
	Bên sử dụng DVMTR
	Đơn vị
	Sản lượng/doanh thu năm
	Mức chi trả
	Thành tiền (đồng)
	Ghi chú

	[1]
	[2]
	[3]
	[4]
	[5]
	[6=4*5]
	[7]

	I
	Cơ sở sản xuất thuỷ điện
	KWh
	
	
	
	

	
	....................................
	
	
	
	
	

	II
	Cơ sở sản xuất và cung cấp nước sạch
	m3
	
	
	
	

	
	....................................
	
	
	
	
	

	III
	Cơ sở kinh doanh dịch vụ du lịch
	Đồng
	
	
	
	

	
	....................................
	
	
	
	
	

	IV
	....................................
	
	
	
	
	

	Tổng cộng
	
	
	
	
	


IV. CHI TIẾT KẾ HOẠCH CHI 

4.1. Kế hoạch phân bổ tiền

	TT
	Đơn vị nộp tiền DVMTR
	Kế hoạch thu (đồng)
	Kế hoạch phân bổ

(đồng)
	Trong đó
	Ghi chú

	
	
	
	
	Chi quản lý
	Chi điều phối cho Quỹ cấp tỉnh
	

	[1]
	[2]
	[3]
	[4=5+6]
	[5]
	[6]
	[7]

	I
	Cơ sở sản xuất thủy điện
	
	
	
	
	

	
	....................................
	
	
	
	
	

	II
	Cơ sở sản xuất và cung cấp nước sạch
	
	
	
	
	

	
	.....................................
	
	
	
	
	

	III
	Cơ sở kinh doanh dịch vụ du lịch
	
	
	
	
	

	
	........................................
	
	
	
	
	

	IV
	........................................
	
	
	
	
	

	
	Tổng cộng
	
	
	
	
	


4.2. Kế hoạch điều phối cho Quỹ cấp tỉnh

	TT
	Bên sử dụng DVMTR
	Tổng diện tích rừng trong lưu vực (ha)
	Trong đó
	Tổng số tiền điều phối (đồng)
	Trong đó

	
	
	
	Tỉnh A
	Tỉnh B
	Tỉnh C
	.....
	
	Tỉnh A
	Tỉnh B
	Tỉnh C
	.....

	[1]
	[2]
	[3=4+5+6+7]
	[4]
	[5]
	[6]
	[7]
	[8=9+10+11+12]
	[9]
	[10]
	[11]
	[12]

	I
	Cơ sở sản xuất thủy điện
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	....................................
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	II
	Cơ sở sản xuất và cung cấp nước sạch
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	.....................................
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	III
	Cơ sở kinh doanh dịch vụ du lịch
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	........................................
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	IV
	.......................................
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	Tổng cộng
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	


	V. THUYẾT MINH KẾ HOẠCH THU, CHI


	


 Mẫu số 07. Dự toán chi quản lý của Quỹ Bảo vệ và phát triển rừng Việt Nam

	BỘ NÔNG NGHIỆP 

VÀ PHÁT TRIỂN NÔNG THÔN
QUỸ BẢO VỆ VÀ PHÁT TRIỂN 

RỪNG VIỆT NAM

	


DỰ TOÁN CHI QUẢN LÝ CỦA QUỸ BẢO VỆ VÀ PHÁT TRIỂN RỪNG VIỆT NAM

NĂM 20……

(Kèm theo văn bản số………./VNFF-BĐH ngày……tháng…..năm…. của Quỹ Bảo vệ và phát triển rừng Việt Nam)

	TT
	Hạng mục chi
	Đơn vị tính
	Số lượng
	Đơn giá (đồng)
	Thành tiền (đồng)
	Ghi chú

	[1]
	[2]
	[3]
	[4]
	[5]
	[6=4*5]
	[7]

	I
	Chi thường xuyên
	
	
	
	
	

	1
	....................................................................
	
	
	
	
	

	2
	....................................................................
	
	
	
	
	

	II
	Chi không thường xuyên
	
	
	
	
	

	1
	....................................................................
	
	
	
	
	

	2
	....................................................................
	
	
	
	
	

	
	Tổng cộng
	
	
	
	
	


Mẫu số 08. Kế hoạch thu, chi tiền dịch vụ môi trường rừng Quỹ Bảo vệ và phát triển rừng cấp tỉnh

	CƠ QUAN CHỦ QUẢN

QUỸ BẢO VỆ VÀ PHÁT TRIỂN 

RỪNG TỈNH

	

	
	


KẾ HOẠCH THU, CHI TIỀN DỊCH VỤ MÔI TRƯỜNG RỪNG 

NĂM 20……

(Kèm theo văn bản số………./………ngày…..tháng….năm….. của Quỹ Bảo vệ và phát triển rừng tỉnh……)

I. CĂN CỨ LẬP KẾ HOẠCH THU, CHI

- Căn cứ:…………………………………………………………………………………………………………………………………...

- Căn cứ:…………………………………………………………………………………………………………………………………...
II. TỔNG HỢP KẾ HOẠCH THU, CHI

	STT
	Nội dung
	Số tiền (đồng)

	[1]
	[2]
	[3]

	I
	Kế hoạch Thu
	

	1
	Thu điều phối từ Quỹ BV&PTR Việt Nam
	

	2
	Thu nội tỉnh
	

	3
	Thu lãi tiền gửi
	

	II
	Kế hoạch chi
	

	1
	Chi quản lý (…..%)
	

	2
	Trích dự phòng (…….%)
	

	3
	Chi trả cho bên cung ứng DVMTR (……%)
	


III. CHI TIẾT KẾ HOẠCH THU

	TT
	Bên sử dụng DVMTR
	Đơn vị 
	Sản lượng/ doanh thu
	Mức chi trả
	Thành tiền (đồng)
	Ghi chú

	[1]
	[2]
	[3]
	[4]
	[5]
	[6=4*5]
	[7]

	I
	Cơ sở sản xuất thuỷ điện
	KWh
	
	
	
	

	
	....................................
	
	
	
	
	

	II
	Cơ sở sản xuất và cung cấp nước sạch
	m3
	
	
	
	

	
	....................................
	
	
	
	
	

	III
	Cơ sở kinh doanh dịch vụ du lịch
	Đồng
	
	
	
	

	
	....................................
	
	
	
	
	

	IV
	....................................
	
	
	
	
	

	
	Tổng cộng
	
	
	
	
	


IV. CHI TIẾT KẾ HOẠCH CHI 

4.1. Kế hoạch phân bổ tiền

	TT
	Đơn vị nộp tiền DVMTR
	Kế hoạch thu (đồng)
	Kế hoạch phân bổ (đồng)
	Trong đó:
	Số tiền chi trả cho 01 ha rừng (đồng/ha)
	Ghi chú

	
	
	
	
	Chi quản lý 
	Trích dự phòng 
	Chi trả cho bên cung ứng DVMTR 
	
	

	[1]
	[2]
	[3]
	[4=5+6+7]
	[5]
	[6]
	[7]
	[8]
	[9]

	I
	Cơ sở sản xuất thủy điện
	
	
	
	
	
	
	

	
	....................................
	
	
	
	
	
	
	

	II
	Cơ sở sản xuất và cung cấp nước sạch
	
	
	
	
	
	
	

	
	.....................................
	
	
	
	
	
	
	

	III
	Cơ sở kinh doanh dịch vụ du lịch
	
	
	
	
	
	
	

	
	........................................
	
	
	
	
	
	
	

	IV
	........................................
	
	
	
	
	
	
	

	
	Tổng cộng
	
	
	
	
	
	
	


4.2 Kế hoạch chi tiền cho bên cung ứng DVMTR

	TT
	Bên cung ứng DVMTR
	Diện tích cung ứng DVMTR (ha)
	Diện tích quy đổi theo hệ số K (ha)
	Số lượng (hộ)
	Số tiền chi trả (đồng)
	Ghi chú

	[1]
	[2]
	[3]
	[4]
	[5]
	[6]
	[7]

	I
	Chủ rừng là tổ chức (chi tiết từng tổ chức)
	
	
	
	
	

	1
	........................................
	
	
	
	
	

	II
	Chủ rừng là hộ gia đình, cá nhân, cộng đồng dân cư thôn 
	
	
	
	
	

	1
	Huyện...................
	
	
	
	
	

	1.1
	Xã ........................
	
	
	
	
	

	III
	Ủy ban nhân dân xã (chi tiết từng Ủy ban nhân dân xã)
	
	
	
	
	

	1
	Huyện............
	
	
	
	
	

	1.1
	Ủy ban nhân xã.....
	
	
	
	
	

	IV
	Tổ chức chính trị - xã hội (chi tiết từng tổ chức chính trị - xã hội)
	
	
	
	
	

	1
	Huyện........................
	
	
	
	
	

	1.1
	Tổ chức......................
	
	
	
	
	

	
	Tổng cộng
	
	
	
	
	


Cột 5: Thống kế số lượng chủ rừng là hộ gia đình, cá nhân, cộng đồng dân cư thôn được nhận tiền DVMTR trên địa bàn xã

V. THUYẾT MINH KẾ HOẠCH THU, CHI

 Mẫu số 09. Dự toán chi quản lý của Quỹ Bảo vệ và phát triển rừng cấp tỉnh

	CƠ QUAN CHỦ QUẢN

QUỸ BẢO VỆ VÀ PHÁT TRIỂN 

RỪNG TỈNH

	

	
	


DỰ TOÁN CHI QUẢN LÝ CỦA QUỸ BẢO VỆ VÀ PHÁT TRIỂN RỪNG TỈNH

NĂM 20……

(Kèm theo văn bản số………./………ngày…..tháng….năm….. của Quỹ Bảo vệ và phát triển rừng tỉnh……)

	TT
	Hạng mục chi
	Đơn vị tính
	Số lượng
	Đơn giá (đồng)
	Thành tiền (đồng)
	Ghi chú

	[1]
	[2]
	[3]
	[4]
	[5]
	[6=4*5]
	[7]

	I
	Chi thường xuyên
	
	
	
	
	

	1
	....................................................................
	
	
	
	
	

	2
	....................................................................
	
	
	
	
	

	II
	Chi không thường xuyên
	
	
	
	
	

	1
	....................................................................
	
	
	
	
	

	2
	....................................................................
	
	
	
	
	

	Tổng cộng
	
	
	
	
	


Mẫu số 10. Thông báo tiền DVMTR chi trả cho chủ rừng là tổ chức

	CƠ QUAN CHỦ QUẢN

QUỸ BẢO VỆ VÀ PHÁT TRIỂN 

RỪNG TỈNH…

	CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc 
---------------


BẢNG TỔNG HỢP TIỀN DỊCH VỤ MÔI TRƯỜNG RỪNG CHI TRẢ NĂM.......

(Kèm theo văn bản số...............................)

1. Tên bên cung ứng:..................................................................................................................................................

2. Địa chỉ:...........................................................................................................................................................................

3. Nội dung chi tiết:

	TT
	Bên sử dụng DVMTR
	Diện tích rừng cung ứng DVMTR (ha)
	Diện tích quy đổi theo hệ số K (ha)
	Số tiền chi trả cho 01 ha rừng (đồng/ha)
	Số tiền được chi trả (đồng)
	Số tiền đã tạm ứng (đồng)
	Số tiền còn được thanh toán (đồng)
	Ghi chú

	[1]
	[2]
	[3]
	[4]
	[5]
	[6=4*5]
	[7]
	[8=6-7]
	[9]

	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	Tổng
	
	
	
	
	
	
	


 Mẫu số 11. Thông báo tiền DVMTR chi trả cho chủ rừng là hộ gia đình, cá nhân, cộng đồng dân cư, Ủy ban nhân dân cấp xã, tổ chức chính trị-xã hội

	CƠ QUAN CHỦ QUẢN

QUỸ BẢO VỆ VÀ PHÁT TRIỂN 

RỪNG TỈNH…

	CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc 
---------------


BẢNG TỔNG HỢP TIỀN DỊCH VỤ MÔI TRƯỜNG RỪNG CHI TRẢ NĂM.......

(Kèm theo văn bản số...............................)

1. Tên xã:...............................................Huyện:................................................................................................................

2. Nội dung chi tiết:

	TT
	Bên cung ứng DVMTR
	Diện tích cung ứng (ha)
	Diện tích được chi trả DVMTR(ha)
	Số tiền chi trả cho 01 ha rừng (đồng/ha)
	Số tiền được chi trả (đồng)

	
	
	
	
	
	

	[1]
	[2]
	[3]
	[4]
	[5]
	[6]

	I
	HỘ GIA ĐÌNH, CÁ NHÂN
	
	
	
	

	1
	
	
	
	
	

	2
	
	
	
	
	

	...
	
	
	
	
	

	II
	CỘNG ĐỒNG DÂN CƯ
	
	
	
	

	1
	
	
	
	
	

	2
	
	
	
	
	

	...
	
	
	
	
	

	III
	ỦY BAN NHÂN DÂN XÃ
	
	
	
	

	IV
	TỔ CHỨC CHÍNH TRỊ XÃ HỘI
	
	
	
	

	1
	
	
	
	
	

	2
	
	
	
	
	

	...
	
	
	
	
	

	Tổng
	
	
	
	
	


Mẫu số 12. Tổng hợp diện tích rừng được chi trả dịch vụ môi trường rừng 
BẢNG TỔNG HỢP DIỆN TÍCH RỪNG ĐƯỢC CHI TRẢ DỊCH VỤ MÔI TRƯỜNG RỪNG 

 XÃ... ………, HUYỆN ………….. TỈNH……….

(Áp dụng cho hộ gia đình, cá nhân, cộng đồng dân cư thôn; Ủy ban nhân dân cấp xã, tổ chức chính trị- xã hội được nhà nước giao trách nhiệm quản lý rừng)

	TT
	Bên cung ứng dịch vụ môi trường rừng 
	Vị trí khu rừng 
	Diện tích cung ứng DVMTR (ha)
	Hệ số K
	Trong đó
	Diện tích được chi trả tiền DVMTR 

 (ha) 

	
	
	Lô
	khoảnh 
	Tiểu khu
	Tên địa phương (nếu có)
	
	
	K1
	K2
	K3
	K4
	

	[1]
	

[2]
	[3]
	[4]
	[5]
	[6]
	[7]
	[8=9x10x11x12]
	[9]
	[10]
	[11]
	[12]
	[13=8x7]

	I
	Tên hộ gia đình, cá nhân

	1


	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	Cộng 

(các cột  7, 13)
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	2
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	Cộng 

(các cột  7, 13)
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	II
	Tên cộng đồng dân cư

	1
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	Cộng 

(các cột 7, 13)
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	2


	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	Cộng 

(các cột 7, 13)
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	III
	Ủy ban nhân dân xã

	1


	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	Cộng 

(các cột 7, 13)
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	IV
	Tên Tổ chức chính trị - xã hội

	1


	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	Cộng 

(các cột 7, 13)
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	2
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	Cộng 

(các cột 7, 13)
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	Tổng
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	


........., ngày          tháng       năm 201...   

	Hạt Kiểm lâm
	Ủy ban nhân dân xã.....
	Quỹ Bảo vệ và Phát triển rừng tỉnh...


Mẫu số 13. Tổng hợp diện tích rừng được chi trả dịch vụ môi trường rừng 

BẢNG TỔNG HỢP DIỆN TÍCH RỪNG ĐƯỢC CHI TRẢ DỊCH VỤ MÔI TRƯỜNG RỪNG 

(Áp dụng cho chủ rừng là tổ chức)

1. Tên chủ rừng:.............................................................................................................................................

2. Địa chỉ:.........................................................................................................................................................

3. Nội dung tổng hợp:

	TT
	Vị trí khu rừng 
	Diện tích cung ứng DVMTR

(ha)
	Hệ số K


	Trong đó
	Diện tích được chi trả tiền DVMTR 

 (ha) 

	
	Lô
	khoảnh 
	Tiểu khu
	
	
	K1
	K2
	K3
	K4
	

	[1]
	[2]
	[3]
	[4]
	[5]
	[6=7x8x9x10]
	[7]
	[8]
	[9]
	[10]
	[11=5x6]

	1
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	2
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	3
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	...
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	Tổng

(Cộng 

các cột 5, 11)
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	


.........,ngày          tháng       năm 201...   

	Chi cục Kiểm lâm
	
	Quỹ Bảo vệ và Phát triển rừng tỉnh ....


Mẫu số 14. Báo cáo thực hiện chi trả dịch vụ môi trường rừng của Quỹ Bảo vệ và Phát triển rừng tỉnh

	CƠ QUAN CHỦ QUẢN

QUỸ BẢO VỆ VÀ PHÁT TRIỂN

 RỪNG TỈNH...
	CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc 
---------------

	BÁO CÁO KẾT QUẢ

CHI TRẢ DỊCH VỤ MÔI TRƯỜNG RỪNG

	Năm …………


I. KẾT QUẢ THU TIỀN DVMTR

                                                                                                                                                                           Đơn vị tính: đồng

	TT
	Bên sử dụng DVMTR
	Kế hoạch nộp tiền (đồng)
	Số tiền phải nộp
	Trong đó
	Số tiền đã nộp 

(từ ngày 01/01 đến 31/12)
	Trong đó

	
	
	
	
	Quý 4 năm trước 
	Quý 1+2+3 
	Số nợ
	
	Quý 4 năm trước 
	Quý 1+2+3 
	Số nợ

	[1]
	[2]
	[3]
	[4=5+6]
	[5]
	[6]
	
	[7=8+9+10]
	[8]
	[9]
	[10]

	I
	Cơ sở sản xuất Thuỷ điện
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	........................
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	II
	Cơ sở sản xuất và cung cấp nước sạch
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	..........................
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	III
	Cơ sở kinh doanh dịch vụ du lịch
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	..........................
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	IV
	.........................
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	Tổng cộng
	
	
	
	
	
	
	
	
	


II. KẾT QUẢ XÁC ĐỊNH DIỆN TÍCH CUNG ỨNG DVMTR

	STT
	Bên cung ứng DVMTR
	Số lượng

	Diện tích được chi trả DVMTR (ha)
	Trong đó

	
	
	
	
	Diện tích tự quản lý bảo vệ
	Diện tích khoán bảo vệ

	[1]
	[2]
	[3]
	[4=5+6]
	[5]
	[6]

	1

 
	Ban quản lý rừng phòng hộ, đặc dụng
	 
	
	
	

	2 
	Công ty Lâm nghiệp
	 
	
	
	

	3
	Tổ chức khác
	 
	
	
	

	4
	Hộ gia đình, cá nhân
	 
	
	
	

	5
	Cộng đồng dân cư, thôn
	 
	
	
	

	6
	UBND xã
	
	
	
	

	 7 
	Tổ chức chính trị-xã hội
	 
	
	
	


III. KẾT QUẢ CHI TIỀN DVMTR

3.1. Phân bổ tiền DVMTR
	TT
	Nội dung phân bổ
	Số tiền phân bổ theo Kế hoạch được UBND tỉnh phê duyệt (đồng)
	Số tiền thực phân bổ (đồng)

	[1]
	[2]
	[3]
	[4]

	1
	Chi quản lý
	
	

	2
	Chi dự phòng
	 
	

	3
	Chi cho bên cung  ứng DVMTR
	 
	

	Tổng cộng
	 
	


3.2. Kết quả chi trả cho bên cung ứng DVMTR

	STT
	Bên cung ứng DVMTR
	Số lượng
	Số tiền dự kiến chi theo kế hoạch được UBND tỉnh phê duyệt (đồng)
	Số tiền phải chi  (đồng)
	Số tiền đã chi (đồng)
	Số tiền còn phải chi (đồng)
	Ghi chú

	[1]
	[2]
	[3]
	[4]
	[5]
	[6]
	[7=5-6]
	[8]

	1

 
	Ban quản lý rừng phòng hộ, đặc dụng
	 
	 
	
	
	
	

	 2 
	Công ty Lâm nghiệp
	 
	 
	
	
	
	

	 3
	Tổ chức khác
	 
	 
	
	
	
	

	 4
	Hộ gia đình
	 
	 
	
	
	
	

	 5
	Cộng đồng dân cư, thôn
	 
	 
	
	
	
	

	6
	UBND xã
	
	
	
	
	
	

	7 
	Tổ chức chính trị-xã hội
	 
	 
	
	
	
	


IV. ĐỀ XUẤT, KIẾN NGHỊ

	Nơi nhận

- UBND tỉnh …;

- Sở NN&PTNT;

- Sở TC;

- Quỹ TW;
	........, ngày......... tháng.............năm 20….

Thủ trưởng đơn vị

(Ký, họ tên, đóng dấu)


Phụ lục số 13:

Báo cáo thực hiện chi trả dịch vụ môi trường rừng

(Kèm theo Nghị định số:          /201../NĐ-CP ngày      tháng     năm 2019 của  Chính phủ) 
	Cơ quan chủ quản: ….

Đơn vị chi trả: ……………
	 

	BÁO CÁO THỰC HIỆN

CHI TRẢ DỊCH VỤ MÔI TRƯỜNG RỪNG

	Năm …………


Đơn vị chi trả ......................................................................................báo cáo tình hình thực hiện chi trả dịch vụ môi trường rừng năm ....... như sau:  

1. Đối tượng sử dụng DVMTR:

(Ghi tên tổ chức, cá nhân sử dụng dịch vụ, loại dịch vụ, hình thức chi trả (trực tiếp, gián tiếp) địa chỉ: lập danh mục lần đầu, các lần sau chỉ ghi danh mục mới)

2. Diện tích rừng cung ứng DVMTR: 

- Diện tích theo kế hoạch: ........   ha

- Diện tích rừng được chi trả dịch vụ  môi trường rừng: ........... ha, trong đó diện tích khoán bảo vệ rừng ..... ha

3. Kinh phí được nhận trong năm

- Tổng số:

- Kinh phí quản lý:

- Kinh phí chi trả DVMTR:

- Lãi ngân hàng:

4. Sử dụng kinh phí trong năm:

- Kinh phí quản lý:

- Kinh phí chi trả DVMTR:

- Số hộ gia đình, nhóm hộ: ..... hộ, trong đó số hộ gia đình: ..... hộ, số nhóm hộ:.....nhóm

5. Nhận xét, đánh giá và kiến nghị.

	
	
	......., ngày     tháng       năm 20….

	Nơi nhận:                               
	Thủ trưởng đơn vị

(Ký, họ tên, đóng dấu)

	· Quỹ cấp tỉnh;

· …
	


Phụ lục số 14. Bảng tổng hợp thanh toán tiền chi trả Dịch vụ môi trường rừng

(Kèm theo Nghị định số:             /201../NĐ-CP ngày      tháng     năm 2019 của Chính phủ)

	Cơ quan chủ quản: ….

Đơn vị chi trả: ……………
	

	BẢNG  TỔNG HỢP THANH TOÁN TIỀN CHI TRẢ DỊCH VỤ MÔI TRƯỜNG RỪNG NĂM….

	STT
	Bên nhận tiền dịch vụ môi trường rừng
	Diện tích rừng (ha)
	Đơn giá chi trả (đồng/ha)
	Số tiền DVMTR năm…. (đồng)

	
	
	Theo kế hoạch
	Theo kết quả được chi trả dịch vụ  môi trường rừng
	
	Được nhận
	Đã nhận
	Chưa nhận

	(1)
	(2)
	(3)
	(4)
	(5)
	(6)=(4)*(5)
	(7)
	(8)=(6)-(7)

	1
	Xã..........
	
	
	
	
	
	

	1
	Thôn, bản..........
	
	
	
	
	
	

	1
	Nguyễn văn A
	
	
	
	
	
	

	2
	Xã.........
	
	
	
	
	
	

	2
	Thôn, bản..........
	
	
	
	
	
	

	2
	Nguyễn văn B
	
	
	
	
	
	

	2
	....................
	
	
	
	
	
	

	
	Tổng cộng
	
	
	
	
	
	


	Người lập biểu                              Kế toán trưởng

	                 Thủ trưởng đơn vị


	(Ký, họ tên)                                       (Ký, họ tên)

	              (Ký, họ tên, đóng dấu)



	
	


Phụ lục 6.2

PHƯƠNG PHÁP XÁC ĐỊNH DIỆN TÍCH RỪNG TRONG LƯU VỰC PHỤC VỤ CHI TRẢ DỊCH VỤ MÔI TRƯỜNG RỪNG
(Kèm theo Nghị định số:             /201../NĐ-CP ngày      tháng     năm 2019 
của Chính phủ)

I. Quy định về bản đồ lưu vực 
1. Hệ quy chiếu bản đồ lưu vực theo tiêu chuẩn Việt Nam VN2000.

2. Tỷ lệ bản đồ áp dụng theo quy mô diện tích lưu vực như sau:

a) Lưu vực có diện tích dưới 10.000 ha: tỷ lệ bản đồ 1/10.000 hoặc 1/5.000.

b) Lưu vực có diện tích từ 10.000 ha đến 100.000 ha: tỷ lệ bản đồ 1/25.000.

c) Lưu vực có diện tích từ trên 100.000 ha đến 500.000 ha: tỷ lệ bản đồ 1/50.000.

d) Lưu vực có diện tích lớn hơn 500.000 ha: tỷ lệ bản đồ 1/100.000.

II. Nguyên tắc xác định lưu vực
1. Xác định lưu vực gắn với thực hiện chính sách chi trả dịch vụ môi trường rừng về phạm vi diện tích rừng cung cấp dịch vụ cho các đối tượng sử dụng dịch vụ môi trường rừng như cơ sở sản xuất thủy điện, sản xuất nước sạch, sản xuất công nghiệp. 

2. Việc xác định lưu vực phải đảm bảo tính khách quan, khoa học và công khai, minh bạch.

3. Đối với dòng sông, suối có lưu vực nằm trên lãnh thổ Việt Nam và quốc gia khác, thì chỉ xác định phần diện tích trong phạm vi lãnh thổ Việt Nam.

III. Phương pháp xác định lưu vực
1. Xác định lưu vực bằng bản đồ địa hình như sau:

a) Hiển thị trên màn hình máy tính bản đồ địa hình có tỷ lệ phù hợp với diện tích của lưu vực bằng các phần mềm chuyên dụng; 

b) Thể hiện tọa độ điểm đầu ra của lưu vực trên bản đồ địa hình;

c) Khoanh vẽ ranh giới lưu vực bắt đầu từ điểm đầu ra dọc theo đường phân thủy theo hướng vuông góc với đường đồng mức cho đến khi trở lại điểm đầu ra của lưu vực thành một đường khép kín. Trường hợp một phần diện tích lưu vực nằm ngoài lãnh thổ Việt Nam thì khoanh vẽ ranh giới về cả hai phía của điểm đầu ra cho đến khi gặp biên giới quốc gia. 

2. Xác định lưu vực bằng mô hình số hóa độ cao như sau:

a) Kiểm tra và hiệu chỉnh mô hình số hóa độ cao để đảm bảo độ chính xác và hệ quy chiếu phù hợp với quy định tại Điều 4 của Thông tư này; 

b) Hiển thị tọa độ điểm đầu ra của lưu vực trên mô hình số hóa độ cao;

c) Xác định ranh giới lưu vực bằng các chức năng chuyên dụng trong phần mềm GIS. 

3. Xác định diện tích và các đặc trưng cơ bản khác của lưu vực.

IV. Phương pháp xác định diện tích rừng trong lưu vực 
1. Bản đồ dùng để xác định diện tích rừng trong lưu vực là bản đồ số có độ chính xác và hệ quy chiếu phù hợp với quy định tại Điều 3 của Phụ lục này, bao gồm các lớp dữ liệu tối thiểu: ranh giới lưu vực; địa giới hành chính các cấp; hiện trạng rừng.

2. Chồng xếp các lớp bản đồ quy định tại khoản 1 của Điều này, truy xuất và thống kê diện tích rừng theo đơn vị hành chính (xã, huyện, tỉnh) và phân theo nguồn gốc rừng (rừng tự nhiên, rừng trồng). 

3. Trường hợp diện tích rừng của một tỉnh trong lưu vực nằm trên địa bàn nhiều tỉnh hoặc của một huyện trong lưu vực nằm trên địa bàn nhiều huyện trong một tỉnh có thay đổi trên 10% so với diện tích đã công bố thì tiến hành xác định lại diện tích rừng trong lưu vực. 

V. Tổ chức thực hiện

1. Quỹ Bảo vệ và Phát triển rừng cấp tỉnh hoặc Sở Nông nghiệp và PTNT đối với địa phương chưa thành lập Quỹ Bảo vệ và Phát triển rừng cấp tỉnh có trách nhiệm xác định ranh giới lưu vực và diện tích rừng trong lưu vực nằm trong địa giới hành chính của địa phương, trình Ủy ban nhân dân cấp tỉnh phê duyệt.

2. Quỹ Bảo vệ và phát triển rừng Việt Nam có trách nhiệm xác định ranh giới lưu vực và diện tích rừng nằm trên địa giới hành chính từ hai tỉnh trở lên, trình Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn phê duyệt.

3. Kinh phí thực hiện từ nguồn kinh phí quản lý tiền chi trả dịch vụ môi trường rừng của Quỹ Bảo vệ và phát triển rừng các cấp

Phụ lục 6.3

KÍNH PHÍ QUẢN LÝ CỦA QUỸ BẢO VỆ VÀ PHÁT TRIỂN RỪNG

(Kèm theo Nghị định số:          /201../NĐ-CP ngày      tháng     năm 2019 của  Chính phủ)

I. Nội dung chi quản lý của Quỹ Bảo vệ và Phát triển rừng từ nguồn dịch vụ môi trường rừng

1. Quỹ Trung ương

a) Nội dung chi quản lý: Chi lương, phụ cấp và các khoản đóng góp cho thành viên Hội đồng quản lý Quỹ, Ban Kiểm soát Quỹ, Ban điều hành Quỹ, Chi về cước phí bưu điện và truyền tin, Chi xăng, dầu, điện, nước, Chi công tác phí, hội nghị, Chi sửa chữa thường xuyên tài sản theo quy định hiện hành của nhà nước; 

b) Nội dung chi hoạt động nghiệp vụ: Chi thẩm định chương trình, dự án; Chi phí dịch vụ thanh toán; Chi kiểm tra; chi thông tin, tuyên truyền, quảng bá; Chi dịch vụ ủy thác; Chi khác (nếu có); Chi bồi dưỡng, tập huấn chuyên môn nghiệp vụ, hội nghị; Chi mua sắm, sửa chữa lớn tài sản phục vụ hoạt động bộ máy quỹ; Chi khác (nếu có).

c) Nội dung chi, mức chi hoạt động nghiệp vụ, chi quản lý thực hiện theo quy định hiện hành.Trường hợp pháp luật chưa có quy định nội dung chi, mức chi, Quỹ Bảo vệ và phát triển rừng Việt Nam căn cứ khả năng tài chính xây dựng mức chi phù hợp, quyết định việc chi tiêu và chịu trách nhiệm trước pháp luật.

2. Quỹ cấp tỉnh

a) Chi cho các hoạt động của bộ máy Quỹ, chi phụ cấp kiêm nhiệm đối với trường hợp cán bộ kiêm nhiệm làm việc tại Quỹ và hỗ trợ chi phí quản lý đối với các đơn vị, tổ chức được Ủy ban nhân dân cấp tỉnh giao hỗ trợ Quỹ Bảo vệ và phát triển rừng cấp tỉnh thực hiện nhiệm vụ chi trả (nếu có). 

b) Nội dung chi quản lý gồm: quản lý hành chính văn phòng theo cơ chế ủy thác, chi cho các hoạt động tiếp nhận tiền, thanh quyết toán, kiểm tra, giám sát, kiểm toán; hỗ trợ cho các hoạt động liên quan đến nghiệm thu, đánh giá rừng; hỗ trợ cho hoạt động kỹ thuật theo dõi chất lượng dịch vụ môi trường rừng; hỗ trợ cho các hoạt động liên quan đến việc chi trả dịch vụ môi trường rừng các cấp huyện, xã, thôn; Chi quản lý: Chi lương, phụ cấp và các khoản đóng góp cho thành viên Hội đồng quản lý Quỹ, Ban Kiểm soát Quỹ, Ban điều hành Quỹ ; Chi về cước phí bưu điện và truyền tin; Chi xăng, dầu, điện, nước; Chi công tác phí, hội nghị; Chi sửa chữa thường xuyên tài sản theo quy định hiện hành của nhà nước; 

c) Chi hoạt động nghiệp vụ: Chi thẩm định chương trình, dự án; Chi phí dịch vụ thanh toán; Chi dịch vụ ủy thác; chi thông tin, tuyên truyền, quảng bá; Chi thanh tra, kiểm tra, giám sát, nghiệm thu, đánh giá rừng; chi kiểm toán (nếu có); Chi khác (nếu có); Chi bồi dưỡng, tập huấn chuyên môn nghiệp vụ, hội nghị; Hỗ trợ hoạt động kỹ thuật theo dõi chất lượng dịch vụ môi trường rừng; Hỗ trợ hoạt động liên quan đến chi trả dịch vụ môi trường rừng cấp huyện, xã; Chi cho các tổ chức được uỷ quyền thu các khoản đóng góp bắt buộc cho Quỹ; Chi mua sắm, sửa chữa lớn tài sản phục vụ hoạt động bộ máy quỹ; Chi khác (nếu có).

d) Nội dung chi, mức chi hoạt động nghiệp vụ, chi quản lý thực hiện theo quy định hiện hành. Trường hợp pháp luật chưa có quy định nội dung chi, mức chi, Quỹ Bảo vệ phát triển rừng cấp tỉnh căn cứ khả năng tài chính xây dựng nội dung chi, mức chi cho phù hợp, quyết định việc chi tiêu và chịu trách nhiệm trước pháp luật.

II. Nội dung chi của Quỹ Bảo vệ và Phát triển rừng 

1. Quỹ Trung ương 

a) Chi tiền trồng rừng thay thế do chuyển đổi mục đích sử dụng rừng sang mục đích khác theo quy định;

b) Chi hỗ trợ cho các chương trình, dự án, các hoạt động phi dự án bao gồm: hỗ trợ kinh phí để chống chặt phá rừng và sản xuất, kinh doanh, vận chuyển lâm sản trái phép; tuyên truyền, phổ biến và triển khai thực hiện chính sách pháp luật về bảo vệ và phát triển rừng; thử nghiệm và phổ biến nhân rộng mô hình bảo vệ và phát triển rừng, quản lý rừng bền vững; thử nghiệm, ứng dụng giống cây lâm nghiệp mới; hỗ trợ trồng cây phân tán; phát triển lâm sản ngoài gỗ trên đất lâm nghiệp; đào tạo nguồn nhân lực cho việc bảo vệ và phát triển rừng đến cấp tỉnh. 

c) Các nội dung chi theo khoản 1 mục I Phụ lục này.

d) Chi hỗ trợ kinh phí cho Quỹ cấp tỉnh.

2. Quỹ cấp tỉnh.

a) Chi tiền trồng rừng thay thế do chuyển đổi mục đích sử dụng rừng sang mục đích khác theo quy định.

b) Chi hỗ trợ cho các chương trình, dự án và các hoạt động phi dự án, bao gồm: hỗ trợ kinh phí để chống chặt phá rừng và sản xuất, kinh doanh, vận chuyển lâm sản trái phép; tuyên truyền, phổ biến và triển khai thực hiện chính sách pháp luật về bảo vệ và phát triển rừng; thử nghiệm và phổ biến nhân rộng mô hình bảo vệ và phát triển rừng, quản lý rừng bền vững; thử nghiệm, ứng dụng giống cây lâm nghiệp mới; hỗ trợ trồng cây phân tán; phát triển lâm sản ngoài gỗ trên đất lâm nghiệp; đào tạo nguồn nhân lực cho việc bảo vệ và phát triển rừng ở cơ sở.

c) Các nội dung chi theo khoản 2 mục I Phụ lục này.

Số tiền chi trả  cho 01 ha rừng (đồng/ha)





=





Số tiền dịch vụ môi trường rừng do Quỹ Bảo vệ và phát triển rừng Việt Nam thực thu trong năm (đồng)





Kinh phí quản lý của Quỹ Bảo vệ và phát triển rừng Việt Nam (đồng)





Tổng diện tích cung ứng dịch vụ môi trường rừng (ha)





-





(1)





(2)





Số tiền điều phối cho Quỹ Bảo vệ và phát triển rừng cấp  tỉnh (đồng)








=





Số tiền chi trả cho 01 ha rừng (đồng/ha)





Diện tích cung ứng dịch vụ môi trường rừng của tỉnh (ha)





x





Số tiền chi trả từ bên sử dụng dịch vụ môi trường rừng thứ 1 (đồng)





Số tiền chi trả từ bên sử dụng dịch vụ môi trường rừng thứ 2 (đồng)





+





+





…





Số tiền chi trả từ bên sử dụng dịch vụ môi trường rừng thứ n (đồng)








Tổng số tiền điều phối cho Quỹ Bảo vệ và phát triển rừng cấp tỉnh (đồng)








=





+





(3)





Số tiền chi trả cho 01 ha rừng (đồng/ha)





=





Số tiền dịch vụ môi trường rừng do Quỹ Bảo vệ và phát triển rừng cấp tỉnh thực thu trong năm (đồng)





Tổng diện tích rừng đã quy đổi theo hệ số K (ha)





-





Kinh phí quản lý của Quỹ Bảo vệ và phát triển rừng cấp tỉnh (đồng)








Kinh phí


dự phòng (đồng)





-





(4)





Số tiền chi trả cho bên cung ứng dịch vụ môi trường rừng (đồng)





=





Số tiền chi trả  cho 01 ha rừng (đồng/ha)








Tổng diện tích rừng đã quy đổi theo hệ số K (ha)





x





(5)





(6)





Số tiền chi trả từ bên sử dụng dịch vụ môi trường rừng thứ 1 (đồng)





Số tiền chi trả từ bên sử dụng dịch vụ môi trường rừng thứ 2 (đồng)





+





+





…





Số tiền chi trả từ bên sử dụng dịch vụ môi trường rừng thứ n (đồng)








Tổng số tiền chi trả cho bên cung ứng dịch vụ môi trường rừng (đồng)





=





+





Đơn giá khoán  (đồng/ha)





=





Số tiền bên khoán nhận được cho diện tích khoán (đồng)





Kinh phí quản lý của bên khoán (đồng)





Tổng diện tích rừng khoán đã quy đổi theo hệ số K (ha)








-








(7)








(8)





Số tiền chi trả cho bên nhận khoán (đồng)





=





Đơn giá khoán (đồng/ha)








Diện tích rừng của bên nhận khoán đã quy đổi theo hệ số K (ha)





x





Số tiền chi trả cho diện tích khoán từ bên sử dụng dịch vụ môi trường rừng thứ 1 (đồng)








Số tiền chi trả cho diện tích khoán từ bên sử dụng dịch vụ môi trường rừng thứ 2 (đồng)





+





+





…





Số tiền chi trả cho diện tích khoán từ bên sử dụng dịch vụ môi trường rừng thứ n (đồng)








Tổng số tiền chi trả cho bên nhận khoán (đồng)





=





+





(9)








� Số lượng Ban quản lý rừng phòng hộ đặc dụng, Công ty Lâm nghiệp, Tổ chức khác, hộ gia đình cá nhân, cộng đồng dân cư thôn, UBND xã và tổ chức chính trị xã hội 





1

